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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu  của riêng của tôi.

Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận văn
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MỞ ĐẦU
1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Kế toán quản trị (KTQT) là một bộ phận của hệ thống kế toán ra đời trong điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong điều hành và SXKD, đặc biệt là ra các quyết định kinh doanh kịp thời. Kinh tế thị trường có cạnh tranh đòi hỏi các DN không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kinh doanh mà còn kiểm soát chặt chẽ chi phí bỏ ra để nâng cao hiệu quả chi tiêu và vị thế của mình trong điều kiện cạnh tranh ngày một gay gắt.


Thông tin về chi phí rất cần thiết cho các quyết định kinh doanh của các nhà quản trị. Biết và hiểu được chi phí sẽ giúp các nhà quản trị dễ dàng giải chi phí với chức năng là một bộ phận cung cấp thông tin chi phí trong hệ thống thông tin kế toán sẽ giúp nhà quản trị thực hiện được các mục tiêu kinh doanh.


Công ty Bia Huế là đơn vị liên doanh giữa nhà máy bia Huế với công ty bia Caslberg của Đan Mạch, trải qua gần hai mươi năm hoạt động Công ty đã đóng góp rất lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh nhà đồng thời giải quyết hàng trăm việc làm cho lao động trực tiếp, hàng ngàn việc làm cho lao động gián tiếp. Vì vậy, Công ty Bia Huế có vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn nữa, Công ty đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng chưa có một nghiên cứu mang tính học thuật về KTQT chi phí của một công ty. Trong những năm tới, cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất bia ngày một khốc liệt hơn. Làm gì và làm như thế nào để chiếm lĩnh thị trường là bài toán khó khăn đối với các nhà quản trị DN. Một trong những giải pháp được coi là có hiệu quả và thiết thực để tăng cường năng lực quyết định kinh doanh đó là nâng cao chất lượng của thông tin kế toán, đặc biệt là thông tin về chi phí.


Tại Công ty Bia Huế, bước đầu KTQT chi phí đã được triển khai song còn nhiều lúng túng và bỡ ngỡ do kiến thức lý luận về KTQT đối với Công ty còn hạn chế, việc triển khai áp dụng trong thực tế chưa đồng bộ, chưa khoa học chủ yếu dừng lại ở việc lập các kế hoạch, dự toán, chưa khai thác những ưu thế của loại công cụ khoa học hỗ trợ cho việc ra các quyết định của nhà quản trị.

Xuất phát từ những yêu cầu trên đồng thời góp phần vào việc hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế, tác giả nhận thấy đây là một vấn đề rất cần thiết và mang tính thời sự không những cho công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty Bia Huế mà còn rất cần thiết cho ngành và các cấp quản lý tại địa phương.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Hệ thống hoá và làm rõ thêm về bản chất, vai trò và nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nội dung kế toán quản trị chi phí ở Công ty Bia Huế

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung làm rõ và giải quyết các vấn đề lý luận về đặc điểm cũng như thực trạng KTQT chi phí của Công ty Bia Huế phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị DN.

Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn của luận văn tập trung vào nghiên cứu những nội dung KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Luận văn sử dụng các phương pháp để khảo sát, phân tích thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế, cụ thể:

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp để thu thập các thông tin liên quan đến công tác KTQT chi phí tại Công ty.
- Phương pháp so sánh được dùng để phân tích sự biến động chi phí sản xuất tại Công ty.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu thu thập từ phòng kế toán và các phân xưởng sản xuất

- Phương pháp phỏng vấn: Tác giả trực tiếp phỏng vấn Kế toán trưởng và nhân viên kế toán để tìm hiểu về công tác xây dựng định mức chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán, tính giá thành sản phẩm,... Ngoài ra, tác giả còn phỏng vấn các lãnh đạo phòng ban liên quan như phòng kỹ thuật sản xuất, phòng kế hoạch kinh doanh, các phân xưởng sản xuất để tìm hiểu về công tác xây dựng định mức, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN

- Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận KTQT chi phí, thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí tại đơn vị. Vì vậy, kết quả của đề tài này có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo về lĩnh vực KTQT chi phí của một DN.

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết trong quản trị chi phí cả về lý luận và thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty Bia Huế. Ngoài ra, kết quả của luận văn này có thể được áp dụng trong các DN có đặc điểm tương tự.

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN


Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày thành 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận về KTQT chi phí trong doanh nghiệp


Chương 2: Thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế


Chương 3: Giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ  TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí


1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị 

Kế toán là một công việc thực tiễn phục vụ cho những mục đích cụ thể, là công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế. Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin cần thiết về tình hình và sự vận động của  tài sản trong quá trình SXKD của DN cho các đối tượng sử dụng thông tin với các mục đích sử dụng khác nhau. Mục đích sử dụng thông tin kế toán của các đối tượng khác nhau nên thông tin mà kế toán cung cấp rất đa dạng và khác nhau về nội dung, phạm vi, mức độ, tính chất và thời gian cung cấp kể cả giá trị pháp lý của thông tin. Sự khác nhau đó là tiêu thức để chia hệ thống thông tin kế toán thành hai bộ phận. Một bộ phận chuyên cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài gọi là KTTC và một bộ phận chuyên cung cấp thông tin theo yêu cầu trong nội bộ gọi là KTQT. 

Sự chia tách kế toán thành KTTC và KTQT là để thực hiện các mục đích cụ thể của các đối tượng sử dụng thông tin, đáp ứng yêu cầu cụ thể hơn, hữu ích hơn với các đối tượng đó. Có thể thấy hai lý do trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của KTQT là:


- Nhu cầu ngày càng tăng về thông tin phục vụ quản lý


- Khả năng cung cấp thông tin


KTQT ra đời và phát triển qua 4 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, KTQT được xem là một hoạt động đơn thuần mang tính chất kỹ thuật nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Sang giai đoạn 2,  KTQT được xem như một hoạt động quản lý nhưng ở vai trò nhân viên thừa hành, hỗ trợ cho các nhà quản lý cấp cao trong đơn vị thông qua việc cung cấp thông tin cho mục đích hoạch định và kiểm soát. Ở giai đoạn 3 và 4, KTQT đã trở thành một bộ phận gắn liền với hoạt động quản lý, các thông tin được cung cấp tức thời cho người quản lý. Mục tiêu của KTQT ngày nay là tạo thêm giá trị cho đơn vị thông qua việc sử dụng nguồn lực tốt nhất.[3, tr.25]
 
Để phục vụ cho các mục tiêu của nhà quản lý, KTQT hiện đại đã phát triển các công cụ và kỹ thuật phù hợp. Theo đó, các công cụ này bao gồm: công cụ hỗ trợ cho việc hiểu biết thị trường; công cụ cho kế hoạch chiến lược; công cụ đánh giá kết quả; công cụ quản lý và phát triển tri thức.

Như vậy, có thể thấy hiện nay KTQT ở các nước tiên tiến đã phát triển vượt xa khỏi hình thái ban đầu của nó là hệ thống dự toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc kiểm soát chi phí. KTQT ngày nay đã có những bước tiến rất xa trong những năm cuối thế kỷ 20 để trở thành một bộ phận không thể tách rời của quản trị doanh nghiệp. KTQT hiện đại đã chuyển sang một hình thái mới, hình thái phát triển tầm nhìn chiến lược đi kèm với sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ thông tin.

Kế toán quản trị là một bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị  để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức. [8, tr.12]
Kế toán quản trị là một lĩnh vực kế toán được thiết kế để thoả mãn nhu cầu thông tin của các nhà quản lý và các cá nhân khác làm việc trong một tổ chức.[10, tr.19]
Kế toán quản trị theo từ điển thuật ngữ kế toán Mỹ là: “một lĩnh vực của kế toán liên quan đến việc định lượng các thông tin kinh tế và hỗ trợ nhà quản trị trong việc đưa ra các quyết định tài chính, đặc biệt trong việc hoạch định kế hoạch và quản lý giá thành”.[16, tr.10]
Theo luật kế toán Việt Nam (khoản 3, điều 4). KTQT “ là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”.

Các khái niệm trên đây không có sự mâu thuẫn nhau, chỉ là khác nhau về cách diễn đạt các khía cạnh của KTQT. Từ các khái niệm trên cho thấy những điểm chung về KTQT như sau:

- Là một phân hệ trong hệ thống kế toán của một tổ chức, cung cấp các thông tin định lượng của tổ chức
- Đối tượng sử dụng thông tin là nhà quản trị bên trong tổ chức
- Mục đích nhằm cung cấp thông tin để hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức
Từ đó có thể đưa ra khái niệm chung về KTQT như sau:

Kế toán quản trị là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp những thông tin định lượng về hoạt động của đơn vị một cách cụ thể, giúp các nhà quản trị trong quá trình ra các quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của đơn vị.[4, tr.28]
* Kế toán quản trị tại Việt Nam


KTQT là thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam trong vòng 15 năm trở lại đây và đã thu hút được sự chú ý của các DN. Tại Việt Nam, một số DN đã bước đầu vận dụng và xây dựng cho mình một bộ máy KTQT riêng biệt. Đánh dấu cho sự mở đầu này khi Luật Kế toán Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2004. Tuy nhiên, việc này chỉ được dừng lại ở góc độ nhìn nhận và xem xét, chưa có một quyết định cụ thể hay hướng dẫn thi hành mang tính tổng quát. Do đó việc hiểu và vận dụng KTQT 4ở các DN Việt Nam còn rất mơ hồ.

Ngày 16/01/2006, Bộ tài chính tổ chức lấy ý kiến về việc ban hành thông tư hướng dẫn về thực hiện KTQT tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây là động thái đầu tiên thể hiện sự quan tâm của cấp nhà nước đối với việc thực hiện KTQT tại Việt Nam. Đến ngày 12/6/2006, Thông tư số 53/2006/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hướng dẫn áp dụng KTQT trong DN chính thức được ra đời nhằm hướng dẫn cho các DN thực hiện KTQT. 

Cũng như theo xu thế tiến hoá chung, KTQT vào Việt Nam ban đầu với hình thái hệ thống lập kế hoạch và quản trị chi phí. Phương pháp lập kế hoạch đã bắt đầu sơ khai từ sau những năm 1985, tuy nhiên bước đầu còn đơn giản và thiếu chính xác. Sau khi kinh tế tư nhân phát triển thì việc lập kế hoạch phục vụ cho nhu cầu hoạch định của DN mới được phát triển rầm rộ. Phương pháp lập kế hoạch ở nhiều DN cũng khác nhau.[14,tr.16]
1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí

Ngoài khái niệm KTTC và KTQT còn có khái niệm kế toán chi phí. Theo Viện kế toán viên quản trị của Mỹ (IMA), kế toán chi phí được định nghĩa là “ kỹ thuật hay phương pháp để xác định chi phí cho một dự án, một quá trình hoặc một sản phẩm… Chi phí này được xác định bằng việc đo lường trực tiếp, kết chuyển tuỳ ý, hoặc phân bổ một cách có hệ thống và hợp lý” [1,tr.19]. Theo định nghĩa này, kế toán chi phí không phải là một bộ phận độc lập mà kế toán chi phí vừa là một bộ phận của KTTC và vừa là một bộ phận của KTQT hay nói cách khác kế toán chi phí là phần giao thoa của KTTC và KTQT. Nội dung của kế toán chi phí là tập hợp, phân loại, tính giá theo yêu cầu nhất định của kế toán tài chính. Với kế toán tài chính, bộ phận kế toán chi phí có chức năng tính toán, đo lường chi phí phát sinh trong tổ chức theo đúng các nguyên tắc kế toán để cung cấp thông tin về giá vốn hàng bán, các chi phí hoạt động trên báo cáo kết quả kinh doanh và giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Với KTQT, bộ phận kế toán chi phí có chức năng đo lường, phân tích về tình hình chi phí và khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động và các bộ phận của tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu năng của quá trình hoạt động kinh doanh.

Như vậy, bộ phận kế toán chi phí trong hệ thống KTQT được gọi là KTQT chi phí. KTQT chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý.[15, tr.20]
Nội dung trọng tâm của KTQT là lĩnh vực chi phí vì đối với những người quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, do đó vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát được các khoản chi phí. Nhận diện, phân tích các hoạt động sinh ra chi phí là mấu chốt để có thể quản lý chi phí, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động SXKD. KTQT chi phí cung cấp bao gồm cả những thông tin quá khứ và thông tin có tính dự báo thông qua việc lập kế hoạch và dự toán trên cơ sở định mức chi phí nhằm kiểm soát chi phí thực tế, đồng thời làm căn cứ cho sự lựa chọn quyết định về giá bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, tiếp tục sản xuất hay thuê ngoài. KTQT chi phí nhấn mạnh đến việc lập dự báo của thông tin và trách nhiệm của các nhà quản trị các cấp nhằm gắn trách nhiệm của họ với chi phí phát sinh qua hệ thống thông tin chi phí được cung cấp bởi các trung tâm chi phí được hình thành trong đơn vị. Điều này cho thấy KTQT chi phí mang nặng bản chất của KTQT hơn là kế toán chi phí thuần túy và cung cấp các thông tin về chi phí nhằm thực hiện các chức năng quản trị.

1.2. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản trị chi phí doanh nghiệp

       KTQT chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán nhằm cung cấp thông tin về chi phí cho các nhà quản lý, thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. Quản trị một doanh nghiệp bao gồm các chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra - đánh giá việc thực hiện kế hoạch và ra quyết định. Để quản lý và ra quyết định đối với các tình huống thì cần phải có thông tin. Các quyết định của nhà quản lý hầu hết liên quan đến vấn đề về chi phí và giá trị thu được do các chi phí tạo ra. Vậy, KTQT chi phí cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho các chức năng quản lý.[17, tr.16]
- Lập kế hoạch và dự toán: Là việc xây dựng các mục tiêu phải đạt được và vạch ra các bước thực hiện để đạt được các mục tiêu đó. Kế hoạch mà các nhà quản trị phải lập thường là các dự toán. 
- Tổ chức thực hiện: Kế hoạch và dự toán là những định hướng cho quá trình tổ chức thực hiện. Với chức năng tổ chức thực hiện, các nhà quản trị phải biết cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực để kế hoạch được thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất
- Kiểm tra và đánh giá: Để thực hiện chức năng kiểm tra và đánh giá, các nhà quản trị cần những thông tin do KTQT chi phí cung cấp dưới dạng các báo cáo chi phí, báo cáo tình hình thực hiện  định mức hay dự toán chi phí...Thông thường là so sánh số liệu kế hoạch hoặc dự toán với số liệu thực hiện.

-  Ra quyết định: KTQT chi phí phải dựa trên hệ thống thông tin quá khứ và dự đoán tương lai mà tiến hành phân loại, lựa chọn, tổng hợp và cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến chi phí thích hợp cho việc ra quyết định. 
1.3. Nội dung của kế toán quản trị chi phí


Trọng tâm của KTQT là lĩnh vực chi phí, chi phí là xuất phát điểm của KTQT. Nội dung của KTQT chi phí được xác định như sau:[7,tr.21]
+ Phân loại chi phí 

+ Lập dự toán chi phí SXKD

+ Xác định giá phí đơn vị sản phẩm

+ Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chi phí bộ phận theo từng trung tâm chi phí

+ Phân tích mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng và lợi nhuận

+ Phân tích thông tin chi phí để lựa chọn thông tin thích hợp cho các quyết định kinh doanh. 

Thông tin KTQT chi phí vừa mang tính linh hoạt, thường xuyên và hữu ích, không bắt buộc phải tuân theo những chuẩn mực của chế độ kế toán hiện hành.Thông tin KTQT chi phí cung cấp bao gồm cả những thông tin quá khứ, và những thông tin dự báo thông qua việc lập các kế hoạch và dự toán chi phí trên cơ sở các định mức chi phí nhằm kiểm soát chi phí thực tế, đồng thời làm căn cứ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh. Như vậy, KTQT chi phí nhấn mạnh đến tính dự báo của thông tin và trách nhiệm của các nhà quản lý thuộc các cấp quản lý. 
1.3.1. Phân loại chi phí

Tùy theo việc xem xét chi phí ở góc độ khác nhau, mục đích quản lý chi phí khác nhau, qui trình hạch toán khác nhau mà chúng ta lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí phù hợp. 

1.3.1.1. Phân loại theo nội dung kinh tế

Theo cách phân loại này những loại chi phí có chung tính chất kinh tế được xếp vào một yếu tố chi phí, theo cách phân loại này chi phí trong kỳ kế toán của DN tồn tại dưới các yếu tố sau:

- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm giá mua, chi phí mua nguyên vật liệu dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Chi phí nhân công: Bao gồm các khoản tiền lương chính, phụ, phụ cấp theo lương phải trả cho người lao động và khoản trích theo lương.

- Chi phí công cụ dụng cụ: Bao gồm giá mua và chi phí mua của các công cụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm khấu hao của tất cả tài sản cố định, tài sản dài hạn dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài: Bao gồm giá dịch vụ mua từ bên ngoài cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN.

- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm tất cả các chi phí sản xuất kinh doanh khác bằng tiền tại doanh nghiệp.

1.3.1.2. Phân loại theo công dụng kinh tế: Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố như:

- Chi phí nguyên liệu trực tiếp: là toàn bộ chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ dịch vụ. 
- Chi phí nhân công trực tiếp: là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các loại lao vụ, dịch vụ.

- Chi phí sản xuất chung: là những khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình sản xuất phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận sản xuất. 

- Chi phí bán hàng: Là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn DN. 

- Chi phí khác: là chi phí phát sinh ngoài dự kiến trong kinh doanh, không được xếp vào chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, hoặc chi phí quản lí và chi phí chung

1.3.1.3. Phân  loại theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên BCTC


- Chi phí thời kỳ: là các chi phí cho hoạt động kinh doanh trong kỳ, không tạo nên giá trị hàng tồn kho- tài sản, nên chúng không được ghi nhận trên bảng CĐKT mà được tham gia xác định kết quả kinh doanh ngay trong kỳ chúng phát sinh.

- Chi phí sản phẩm: là những khoản chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm hay quá trình mua hàng hóa để bán. 
1.3.1.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt động

Cách phân loại chi phí chủ yếu sử dụng trong KTQT là phân loại chi phí trong mối quan hệ với khối lượng hoạt. Theo cách phân loại này, các chi phí được phân thành chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí hỗn hợp

- Chi phí biến đổi: là các chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động. 
- Chi phí cố định là những khoản chi phí mà tổng số không thay đổi khi có sự thay đổi mức độ hoạt động, nhưng chi phí trung bình của một đơn vị hoạt động thì thay đổi tỷ lệ nghịch với mức biến động của mức hoạt động. 
- Chi phí hỗn hợp:  là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố của CPCĐ và CPBĐ.

Việc phân loại chi phí thành CPBĐ, CPCĐ và CPHH tuỳ thuộc vào quan điểm nhìn nhận của từng nhà quản trị trong mục tiêu sử dụng cụ thể. 

1.3.1.5. Phân loại chi phí trong kiểm tra và ra quyết định

a) Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp


- Chi phí trực tiếp: là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm, một công việc lao vụ hoặc một hoạt động, một địa điểm nhất định và hoàn toàn có thể hạch toán, quy nạp trực tiếp cho sản phẩm, công việc, lao vụ đó.


- Chi phí gián tiếp: là những chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, lao vụ, nhiều đối tượng khác nhau nên phải tập hợp, quy nạp cho từng đối tượng bằng phương pháp phân bổ gián tiếp. 

b) Chi phí chênh lệch: là những khoản chi phí có ở phương án SXKD này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án SXKD khác. Đây là một khái niệm rộng về chi phí  dùng để so sánh chi phí khi lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu.

c) Chi phí cơ hội: là lợi nhuận tiềm tàng bị mất hoặc hi sinh khi chọn một phương án này thay vì chọn phương án kinh doanh khác. Chi phí này hoàn toàn không được phản ánh trên sổ kế toán nhưng lại rất quan trọng, nhà quản trị phải luôn xem xét cân nhắc mỗi khi DN lựa chọn phương án kinh doanh.

d) Chi phí chìm: là chi phí đã phát sinh trong quá khứ mà DN phải chịu trong tương lai bất kể DN lựa chọn phương án kinh doanh nào. 


e) Chi phí kiểm soát được và chi phí không thể kiểm soát được
- Chi phí kiểm soát được: một chi phí được xem là chi phí kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó nếu cấp này có thẩm quyền quyết định ra chi phí đó 

- Chi phí không kiểm soát được: một chi phí được xem là chi phí không kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó nếu cấp này không có thẩm quyền quyết định ra chi phí đó.
1.3.2. Định mức chi phí sản xuất

Định mức chi phí là chi phí dự tính để sản xuất một sản phẩm hay thực hiện một dịch vụ cho khách hàng. Định mức là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán hoạt động đồng thời gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu sao cho tiết kiệm.

1.3.3. Dự toán chi phí sản xuất

a) Khái niệm, ý nghĩa của dự toán chi phí sản xuất

Dự toán là các kế hoạch chi tiết mô tả việc huy động và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định [9,tr.11]. Lập dự toán là phục vụ cho việc hoạch định và kiểm soát hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh để làm căn cứ đánh giá mức độ thực hiện sau này.

- Cung cấp thông tin một cách có hệ thống toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp, tính toán được các nguồn lực và lường trước được những khó khăn để có phương án hoạt động thích hợp.

- Phát hiện các khâu sản xuất kinh doanh bị trì trệ tiềm ẩn để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp.

Trong công tác quản trị DN, dự toán SXKD có ý nghĩa to lớn thể hiện trên các mặt dưới đây:


- Cung cấp cho nhà quản trị DN toàn bộ thông tin và kế hoạch SXKD trong từng thời gian cụ thể và cả quá trình SXKD. 

- Là căn cứ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã dự kiến.


- Là căn cứ để khai thác khả năng tiềm tàng về nguồn tài chính.
Kế toán chi phí ngoài việc tập hợp các chi phí đã phát sinh trong kỳ và tính giá thành theo từng đối tượng cụ thể, còn phải có nhiệm vụ lập dự toán các chi phí cho kỳ kế hoạch. Việc lập dự toán chi phí sẽ giúp cho nhà quản lý biết trước và chủ động trong công tác KTQT.
b) Các dự toán bộ phận trong dự toán chi phí sản xuất

Dự toán chi phí sản xuất bao gồm dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Các dự toán chi phí này đều được lập trên cơ sở dự toán tiêu thụ và sản xuất trong kỳ.

- Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp

Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp được lập dựa trên cơ sở dự toán sản lượng sản xuất và định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

	Dự toán chi phí NVL

trực tiếp
	=
	Dự toán lượng sản phẩm

sản xuất
	x
	Định mức tiêu hao NVL trực tiếp
	X
	Định mức giá của mỗi đơn vị NVLTT


- Dự toán nhân công trực tiếp
	Dự toán chi phí nhân công 
trực tiếp
	=
	Dự toán lượng sản phẩm

sản xuất
	X
	Định mức thời gian lao đông 1 sản phẩm
	x
	Đơn giá tiền lương 1 giờ lao động


- Dự toán chi phí sản xuất chung

Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm dự toán biến phí sản xuất chung và dự toán định phí sản xuất chung. 

( Dự toán biến phí sản xuất chung: 

- Trường hợp biến phí sản xuất chung được xây dựng theo từng yếu tố chi phí theo mỗi đơn vị hoạt động thì quá trình lập dự toán biến phí sản xuất chung được thực hiện tương tự như dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp. 

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán lượng sản phẩm sản xuất
	X
	Dự toán biến phí

đơn vị SXC


- Trường hợp biến phí sản xuất chung được xác định bằng một tỷ lệ trên biến phí trực tiếp thì dựa vào dự toán biến phí trực tiếp, tỷ lệ biến phí sản xuất để lập dự toán biến phí sản xuất chung.

	Dự toán biến phí

sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí sản xuất chung


( Dự toán định phí sản xuất chung: 

         Đối với các yếu tố định phí sản xuất chung bắt buộc, căn cứ vào định phí sản xuất chung hàng năm chia đều cho 4 quý để xác định định phí SXC hàng quý.

Đối với các yếu tố định phí sản xuất chung tuỳ ý, căn cứ vào hành động nhà quản trị xác định thời điểm chi tiêu để tính vào chi phí cho kỳ dự toán thích hợp.

	Dự toán định phí sản xuất chung
	=
	Định phí SXC thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm)

định phí SXC theo dự kiến


Căn cứ vào dự toán biến phí và dự toán định phí sản xuất chung tổng hợp thành dự toán chi phí sản xuất chung: 

	Dự toán chi phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí sản xuất chung
	+
	Dự toán định phí sản xuất chung


- Dự toán chi phí bán hàng

( Dự toán biến phí bán hàng: 

	Dự toán biến phí

bán hàng
	=
	Dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ
	x
	Định mức biến phí bán hàng


  
( Dự toán định phí bán hàng: tương tự như lập dự toán định phí SXC

-  Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp

( Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp: 

	Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	X
	Tỷ lệ biến phí

quản lý doanh nghiệp


( Dự toán định phí quản lý doanh nghiệp: 

	Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp
	=
	Dự toán biến phí 

quản lý doanh nghiệp
	+
	Dự toán định phí quản lý DN


1.3.4. Phân tích biến động chi phí

Phân tích biến động chi phí là yêu cầu cần thiết đối với DN. Qua phân tích tình hình biến động chi phí có thể xác định được các khả năng tiềm tàng, các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến sự tăng giảm chi phí thực tế so với dự toán, từ đó kịp thời khắc phục những hoạt động chưa tốt hoặc điều chỉnh những tiêu chuẩn rời xa thực tế, khai thác khả năng tiềm tàng góp phần tiết kiệm chi phí đồng thời giúp kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.

1.3.4.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chênh lệch giữa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh với chi phí nguyên vật liệu dự toán cho khối lượng sản xuất thực tế. Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được phân tích thành biến động mức tiêu hao nguyên vật liệu và biến động giá.[6,tr.19]
a) Biến động mức tiêu hao NVLTT là chênh lệch giữa thực tế và dự toán mức tiêu hao nguyên vật liệu cho khối lượng sản xuất thực tế

	Biến động mức tiêu hao NVLTT
	=
	NVLTT thực tế sử dụng
	-
	NVLTT dự toán sử dụng
	X
	Đơn giá 

NVLTT

dự toán


Nếu biến động mức tiêu hao nguyên vật liệu dương (+) thể hiện khối lượng nguyên vật liệu thực tế đã sử dụng nhiều quá mức so với dự toán, làm tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Ngược lại nếu biến động mức tiêu hao nguyên vật liệu âm (-) thể hiện khối lượng nguyên vật liệu thực tế đã sử dụng ít hơn so với dự toán, làm giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 
b) Biến động giá nguyên vật liệu là chênh lệch giữa giữa thực tế và dự toán giá nguyên vật liệu, tính cho khối lượng vật liệu thực tế sử dụng. 

	Biến động giá NVLTT
	=
	Đơn giá NVLTT

thực tế
	-
	Đơn giá NVLTT

dự toán
	X
	Lượng NVLTT

thực tế

sử dụng


Nếu biến động giá nguyên vật liệu dương (+) thể hiện giá nguyên vật liệu thực tế cao hơn so với dự toán, làm tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Ngược lại, nếu biến động giá nguyên vật liệu âm (-) thể hiện giá nguyên vật liệu thực tế thấp hơn so với dự toán, làm giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

1.3.4.2. Phân tích biến động chi phí phí nhân công trực tiếp 

Biến động chi phí nhân công trực tiếp là chênh lệch giữa chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh với chi phí nhân công dự toán cho khối lượng sản xuất thực tế.  Biến động chi phí nhân công trực tiếp được phân tích thành biến động hiệu quả lao động và biến động giá nhân công.[2, tr.13]
a) Biến động hiệu quả lao động là chênh lệch giữa số giờ lao động thực tế và số giờ lao động dự toán cho khối lượng sản xuất thực tế, tính theo đơn giá nhân công dự toán. 

	Biến động thời

gian lao động
	=
	Thời gian lao động thực tế
	-
	Thời gian lao động dự toán
	x
	Đơn giá nhân công dự toán


Biến động hiệu quả lao động thể hiện năng suất của thời gian lao động. Nếu biến động hiệu quả lao động dương (+) thể hiện  số giờ lao động thực tế đã sử dụng nhiều quá mức so với dự toán, làm tăng chi phí nhân công trực tiếp. Ngược lại nếu biến động hiệu quả lao động âm (-) thể hiện số giờ lao động thực tế đã sử dụng ít hơn so với dự toán, làm giảm chi phí nhân công trực tiếp
b) Biến động giá nhân công là chênh lệch giữa giữa thực tế và dự toán giá nhân công, tính cho số giờ lao động thực tế sử dụng. 

	Biến động giá nhân công
	=
	Đơn giá nhân công thực tế
	-
	Đơn giá nhân công dự toán
	x
	Thời gian lao động thực tế


Nếu biến động giá nhân công dương (+) thể hiện giá nhân công thực tế cao hơn so với dự toán, làm tăng chi phí nhân công trực tiếp. Ngược lại, nếu biến động giá nhân công âm (-) thể hiện giá nhân công thực tế thấp hơn so với dự toán, làm giảm chi phí nhân công trực tiếp. 

1.3.4.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung biến động là do sự biến động biến phí sản xuất chung và biến động của định phí sản xuất chung.

a) Phân tích biến động biến phí sản xuất chung

Biến động biến phí sản xuất chung là chênh lệch giữa biến phí sản xuất chung thực tế và biến phí sản xuất chung theo dự toán cho khối lượng sản xuất thực tế. Biến động biến phí sản xuất chung được phân tích thành biến động giá và biến động lượng biến phí sản xuất chung :

	Biến động giá đến biến phí SXC
	=
	Đơn giá biến phí SXC

thực tế
	-
	Đơn giá biến phí SXC

dự toán
	x
	Mức độ hoạt động thực tế


Nếu biến động giá dương (+) là ảnh hưởng không tốt, do vậy phải kiểm tra các bộ phận có liên quan như bộ phận thu mua, cung ứng…và nếu biến động giá âm (-) thể hiện mức độ tiết kiệm trong công tác quản lý và giảm giá thành tại DN.

	Biến động lượng đến biến phí SXC
	=
	Mức độ hoạt động thực tế
	-
	Mức độ hoạt động dự toán
	 x
	Đơn giá biến phí SXC dự toán


Nếu biến động lượng dương (+) thể hiện mức độ lãng phí và nếu biến động tiêu dùng âm (-) thể hiện mức độ tiết kiệm trong việc sử dụng các nguồn lực phục vụ quá trình sản xuất.

b) Phân tích biến động định phí sản xuất chung

Biến động định phí sản xuất chung là chênh lệch giữa định phí sản xuất chung thực tế và định phí sản xuất chung theo dự toán.

	Biến động định phí SXC
	=
	Định phí SXC thực tế
	-
	Định phí SXC dự toán


1.3.4.4. Phân tích chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Đối với biến phí bán hàng và biến phí quản lý doanh nghiệp

Để công tác kiểm soát thực sự có ý nghĩa thì việc kiểm soát loại chi phí này cần tiến hành theo từng khoản mục chi phí cụ thể, theo từng nơi phát sinh chi phí. Đối với biến phí bán hàng và biến phí quản lý doanh nghiệp cũng được phân tích thành nhân tố giá và nhân tố lượng như các chi phí khác.

b) Đối với định phí bán hàng và định phí quản lý doanh nghiệp

Kiểm soát định phí bán hàng và định phí quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá năng lực sử dụng tài sản cố định và năng lực quản lý trong quá trình bán hàng và hoạt động quản lý nói chung. Kỹ thuật phân tích định phí bán hàng và định phí quản lý doanh nghiệp cũng tương tự như kỹ thuật áp dụng đối với định phí SXC.

1.3.5. Phân tích thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định 

1.3.5.1. Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận 

Khi KTQT đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị DN, thì phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) đã tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp trong quá trình ra quyết định.

Việc phân tích thông qua mô hình CVP  không chỉ giúp việc lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá bán sản phẩm, xây dựng chiến lược tiêu thụ, chiến lược marketing nhằm khai thác có hiệu quả SXKD của DN mà còn giúp ích nhiều cho việc xem xét rủi ro của DN.

Phân tích CVP là một công cụ kế hoạch hóa và quản lí hữu dụng. Nghiên cứu mối quan hệ CVP có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của DN, là cơ sở để đưa ra các quyết định như: chọn phương án sản xuất, định giá bán sản phẩm, chiến lược bán hàng,...
Thực chất mục đích của phân tích CVP chính là phân tích cơ cấu chi phí hay nói cách khác là nhằm phân tích rủi ro từ cơ cấu chi phí này. Dựa trên những dự báo về khối lượng hoạt động, DN đưa ra cơ cấu chi phí phù hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất [13,tr.17].
KTQT chi  phí thường sử dụng các công cụ phân tích như:

- Số dư đảm phí 


- Kết cấu chi phí

- Đòn bẩy kinh tế

- Điểm hoà vốn 
Để có thể sử dụng các công cụ này vào phân tích mối quan hệ CVP cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Giá bán sản phẩm không đổi;

- Tồn kho không thay đổi, có nghĩa là lượng sản xuất bằng lượng bán ra;

- Tất cả các chi phí phải phân loại thành định phí và biến phí;

- Năng lực sản xuất máy móc thiết bị, công nhân không thay đổi trong phạm vi hoạt động

1.3.5.2. Phân tích thông tin thích hợp để ra các quyết định quản trị

Để đưa ra những quyết định chính xác nhất, nhà quản trị DN thường kết hợp phương pháp CVP với các phương pháp khác, một trong những phương pháp KTQT thường hay sử dụng kết hợp đó là: phân tích thông tin thích hợp nhằm thiết lập thông tin cơ sở cho các quyết định kinh doanh hữu ích hơn.


a) Thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp

Trong DN, trước khi quyết định một vấn đề nào đó nhà quản trị thường đứng trước nhiều phương án lựa chọn. Tiêu chuẩn thường áp dụng để lựa chọn phương án là xem xét hiệu quả của phương án thông qua mức lãi dự kiến đạt được. Về ý nghĩa kinh tế, phương án chọn phải là phương án có mức lãi cao nhất (hoặc mức lỗ thấp nhất). Mỗi phương án tập hợp rất nhiều thông tin, các thông tin này chia thành hai nhóm: một nhóm thích hợp cho quá trình phân tích, đánh giá để lựa chọn phương án, gọi là thông tin thích hợp; nhóm còn lại không được sử dụng để phân tích, đánh giá gọi là thông tin không thích hợp. 


b) Quá trình phân tích thông tin thích hợp 

Quá trình phân tích thông tin thích hợp gồm 4 bước cơ bản như sau:[12,tr.24]
- Tập hợp tất cả thông tin về các khoản thu nhập và chi phí có liên quan với các phương án được xem xét.


- Loại bỏ khoản chi phí chìm.

- Loại bỏ khoản thu nhập và chi phí giống nhau ở các phương án đang xem xét. 


- Những thông tin còn lại sau khi thực hiện bước 2 và bước 3 là những thông tin thích hợp cho việc xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.


 Có thể những thông tin thích hợp trong việc quyết định tình huống này không nhất thiết sẽ thích hợp trong tình huống khác. Vì có những quan điểm, những mục đích nghiên cứu khác nhau cần có những thông tin khác nhau. 
1.3.6. Tổ chức mô hình kế toán phục vụ cho KTQT chi phí

 





Có ba kiểu tổ chức mô hình KTQT, bao gồm mô hình kết hợp, mô hình tách biệt và mô hình hỗn hợp.[11, tr.26]




  Mô hình kết hợp: Là mô hình gắn kết hệ thống KTQT với hệ thống kế toán theo từng phần hành  kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán hàng… Kế toán viên theo phần hành kế toán nào sẽ thực hiện cả KTTC và KTQT. Mô  hình này sẽ tiết kiệm chi phí tổ chức vận hành bộ máy kế toán nhưng hiệu quả không cao vì KTQT và KTTC tuân thủ những nguyên tắc khác nhau. 






Mô hình tách biệt: Là mô hình tổ chức hệ thống KTQT riêng biệt với hệ thống KTTC cả về bộ máy kế toán và công tác kế toán. Với mô hình này KTQT sẽ phát huy được tối đa vai trò chức năng của mình, tuy nhiên DN sẽ phải trả rất nhiều chi phí để vận hành mô hình này. 






Mô hình hỗn hợp: Là mô hình kết hợp giữa hai mô hình nêu trên, trong đó tổ chức bộ phận KTQT chi phí giá thành riêng, còn các nội dung khác thì theo mô hình kết hợp. Đối với mô hình hỗn hợp có tính linh hoạt và khả năng cung cấp thông tin cao, nhưng doanh nghiệp cũng phải đầu tư tương đối lớn để tổ chức vận hành bộ máy và tổ chức thực hiện công tác kế toán. 


Tóm lại việc lựa chọn mô hình tổ chức KTQT nào để vận dụng tùy thuộc vào thực tiễn và đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Mặt khác việc vận hành các mô hình này các DN cần cân nhắc về chi phí và lợi ích của việc vận hành từng mô hình tổ chức đó.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

KTQT là công cụ khoa học hữu hiệu cung cấp thông tin nhanh chóng cho việc thực hiện các chức năng quản trị trong điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh. KTQT chi phí là nội dung trọng tâm của KTQT thực hiện xử lý và cung cấp thông tin chi phí cho các nhà quản trị để ra quyết định kinh doanh. 

Chương 1 của luận văn dành phần lớn nội dung đi sâu phân tích bản chất của KTQT và KTQT chi phí, vai trò của KTQT chi phí trong DN. Đặc biệt phân tích nội dung của KTQT chi phí: tìm hiểu các cách phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, phân tích tình hình thực hiện chi phí bộ phận theo từng trung tâm chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận, phân tích thông tin thích hợp ra quyết định quản trị, tổ chức mô hình kế toán phục vụ cho KTQT chi phí.

Đây là những tiền đề lý luận cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng công tác KTQT chi phí và công tác kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác KTQT chi phí cũng như định hướng cho các giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí tại Công ty TNHH Bia Huế.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

TẠI CÔNG TY BIA HUẾ

2.1. Tổng quan về Công ty Bia Huế








2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bia Huế


Ngày 20/10/1990, Nhà máy Bia Huế được thành lập theo Quyết định số 402 từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh và vay vốn ngân hàng. Số vốn đầu tư ban đầu của Nhà máy là 2,4 triệu USD.

 
Ngay sau khi được thành lập, sản phẩm đầu tiên của Nhà máy là Bia Huda được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của hãng DANBREW CONSULT, Đan Mạch đã nhanh chóng có mặt trên thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong cả nước.

 
Năm 1994, Nhà máy tiến hành liên doanh với hãng bia Tuborg International (TIAS) và quỹ công nghiệp Đan Mạch dành cho các nước phát triển (IFU) tại giấy phép số 835/GP ngày 6/4/1994 với tỷ lệ góp vốn Việt Nam 50%, Đan Mạch 50%. Đây thực sự là một bước ngoặt trọng đại trong quá trình phát triển của đơn vị. Từ đây, Nhà máy Bia Huế chính thức mang tên Công ty Bia Huế.

 
Do chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo, giá thành hợp lý, được khách hàng ưa chuộng nên mặc dù sản lượng cung ứng của Công ty Bia Huế luôn tăng mạnh nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Từ công suất ban đầu là 3 triệu lít/năm, đến năm 2003 công suất đưa lên 50 triệu lít/năm, năm 2007 công suất đã lên đến gần 110 triệu lít/năm, tăng 26% so với năm trước; doanh thu đạt 1.059 tỷ đồng, tăng 31%; nộp ngân sách 529 tỷ đồng, tăng 14,75%, chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạo công ăn việc làm cho hơn 500 lao động trực tiếp và hàng trăm lao động gián tiếp. Bia Huế vươn lên trở thành một trong bốn Công ty sản xuất bia hàng đầu của Việt Nam.

 
Công ty Bia Huế luôn chú trọng đến công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thị trường Bia Huế ngày càng mở rộng, từ vài tỉnh khu vực miền Trung trong giai đoạn đầu, đến nay Bia Huế đã có mặt trên 23 tỉnh thành trong cả nước. Sản phẩm của Công ty được khách hàng rất tin dùng và gắn bó, không chỉ tại miền Trung mà còn ở các tỉnh thành phía Nam, phía Bắc và Tây Nguyên.

 
Từ năm 1994, với uy tín trong nước, sản phẩm của Công ty Bia Huế đã vươn ra có mặt trên thị trường Mỹ. Không dừng lại ở đó, Hue beer đã có mặt trên 22 tiểu bang của Mỹ và nhiều thị trường khó tính khác như: Lào, Campuchia, Indonexia, Malaysia, Úc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Canada…
Ngay từ năm 2005, dự báo được nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng, nhất là trong những thời điểm "nóng" như: lễ hội Festival, mùa hè, mùa tết, ngày lễ, mùa bóng đá,... Công ty đã tiến hành xây dựng thêm một nhà máy bia tại Khu công nghiệp Phú Bài với công suất 80 triệu lít/năm. Ngày 29/4/2008, Nhà máy chính thức được khánh thành và những mẻ bia đầu tiên đậm đà phong vị Huế đã ra đời trong sự đón chào của tất cả người tiêu dùng, sẵn sàng tạo ra cơ hội cũng như những thách thức trong việc mở rộng thị trường khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. Nhà máy Bia Phú Bài với mức đầu tư trên 401 tỷ đồng, được xem như là nhà máy hiện đại nhất của Việt Nam với công nghệ tiên tiến của Đan Mạch. Đồng thời nhà máy còn được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp  nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường. Để đáp ứng nhu cầu tiếp tục tăng của thị trường, Công ty đã khởi công xây dựng giai đoạn II Nhà máy Bia Phú Bài với sự chứng kiến của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, Nữ hoàng và Hoàng gia Đan Mạch. Nhà máy giai đoạn II này dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào quý I năm 2010, kịp cung cấp bia Huda cho thị trường vào thời kỳ cao điểm nhất của năm sau, góp phần nâng tổng công suất của toàn công ty lên 230 triệu lít/năm.

Công ty TNHH Bia Huế xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp nhẹ của Tỉnh T.T Huế qua nhiều năm và được Nhà nước  tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí, như: Huân Chương Lao Động Hạng 3, Hạng 2 và còn được chính phủ trao tặng nhiều bằng khen danh dự khác. Bên cạnh đó, Công ty còn nhận được sự tín nhiệm của khác hàng thông qua các giải thưởng: Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Chất Lượng Vàng, và còn rất nhiều giải thưởng khác được trao tặng nhằm tôn vinh giá trị của Công ty.


2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Bia Huế
a. Chức năng

Công ty Bia Huế là một đơn vị liên doanh, chức năng chủ yếu của công ty là sản xuất và tiêu thụ mặt hàng bia tại thị trường trong nước và ngoài nước.

Với công suất sản xuất trên một triệu héctô lít/ năm, trong tương lai Công ty sẽ còn nâng công suất sản xuất lên khi thị trường tiêu thụ của công ty ngày càng mở rộng, và thương hiệu của công ty ngày càng được khách hàng đánh giá cao. Để hoàn thành tốt mục tiêu, công ty đang không ngừng ra sức phấn đấu.

b. Nhiệm vụ 

Để hoàn thành kế hoạch, đưa Công ty trở thành một trong những nhà máy sản xuất bia hàng đầu của Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty:

- Sản xuất bia có chất lượng tốt và phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Không ngừng nghiên cứu, nâng cao chất lượng của  sản phẩm, công suất sản xuất, thực hiện tốt trong khâu quản lý chi phí nhằm hạ giá thành sản.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, quản lý xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại theo qui định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, chú trọng đến công tác bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh 


Công ty TNHH Bia Huế là đơn vị hoạt động SXKD mặt hàng bia là chính. Sản phẩm của công ty Bia Huế được sản xuất từ những nguyên vật liệu chính như malt, hoa houplon có chất lượng cao của các hãng cung cấp hàng đầu thế giới. Việc sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các qui trình công nghệ cũng như các tiêu chuẩn của Việt Nam -Thế giới.

2.1.4.  Đặc điểm sản phẩm, thị trường

2.1.4.1. Đặc điểm sản phẩm

Hiện nay, công ty Bia Huế đang tiến hành sản xuất và tiêu thụ trên thị trường trong nước và ngoài nước khá nhiều chủng loại sản phẩm bia khác nhau. Đặc điểm của một số loại sản phẩm lưu thông trên thị trường, như sau:

Bảng 2.1 : Các loại sản phẩm của công ty TNHH Bia Huế

	STT
	Mã SP
	Tên sản phẩm
	Kiểu dáng
	 Dung tích

      (lít)


	     Số lượng

 (lon/thùng/két)

	1
	100
	Huda 450ml
	Chai
	0,45
	20

	2
	110
	Huda 355ml
	Chai
	0,355
	24

	3
	117
	Festival
	Chai
	0,33
	24

	4
	121
	Huda can
	Lon
	0,33
	24

	5
	124
	Huda can Export
	Lon
	0,33
	24

	6
	126
	Huda can
	Lon
	0,33
	12

	7
	145
	Hue bia
	Chai
	0,355
	24

	8
	210
	Bia tươi
	Két
	20
	-

	9
	300
	Carlsberg
	Chai
	0,33
	24


( Nguồn: phòng kế toán công ty TNHH Bia Huế)

2.1.4.2. Đặc điểm thị trường

Hiện nay thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Bia Huế chủ yếu tập trung ở khu vực Miền Trung, ngoài ra thị trường tiêu thụ của công ty còn phân bố trên nhiều Tỉnh thành trong nước cũng như nước ngoài.

 Công ty đang có hệ thống phân phối ở 17 tỉnh thành trên cả nước. Thị trường của Công ty Bia Huế hiện tại được phân khúc như sau:

· Thị trường chính(truyền thống): Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng  Bình, Hà Tĩnh, Đây là những thị trường chính của Công ty trong hơn 15 năm qua, sản lượng tiêu thụ thực tế không ngừng tăng qua các năm. Hiện tại sản lượng tiêu thụ tại thị trường này chiếm khoảng 95,87 % tổng sản lượng bán ra của toàn               Công ty. 
· Thị trường chiến lược : Đà Nẵng – Quảng Nam, Nghệ An. Phát triển thị trường chiến lược là điều kiện tiên quyết để Công ty Bia Huế mở rộng thị trường ra khỏi khu vực, nhằm đưa nhãn hiệu Bia Huda trở thành nhã hiệu Bia Quốc gia nổi tiếng. Ngoài việc ngăn chặn sự thâm nhập và cạnh tranh của nhãn hiệu Bia khác vào thị trường truyền thống của Công ty, sự tập trung phát triển kênh phân phối tại 2 thị trường này sẽ gia tăng đáng kể sản lượng tiêu thụ của Công ty . 
· Thị trường mục tiêu : Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên, Bình phước, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, thị trường các trung Tây Nguyên và phía Nam là khu vực cần sự đầu tư lớn của Công ty Bia Huế. Đây là một vùng thị trường đầy tiềm năng với sức mua lớn và hiện tại đang là thị trường truyền thống của nhãn hiệu Bia Sài gòn.        
· Thâm nhập thị trường mới: Với chiến lược phát triển thị trường, một số thị trường mới Công ty đã thâm nhập được trong những năm qua như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ,Đồng Nai….Với mục tiêu thâm nhập thị trường, kênh phân phối sẽ được lựa chọn đối với những nhà phân phối đầy tiềm năng và tâm huyết. Sự hỗ trợ tối đa về chính sách giới thiệu, quảng bá sản phẩm sẽ được tập trung trong năm 2009 và 2010 nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển thị trường những năm tiếp theo.

Về tình hình sản xuất – kinh doanh trong năm 2010, đây là năm có nhiều thuận lợi, nền kinh tế thế giới đang dần phục hồi sau suy thoái, thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia chai giảm từ 75% xuống còn 45%. Giá một số nguyên liệu chính trong sản xuất bia như malt, hoa houblon... giảm so với năm 2009. Nhưng một số trở ngại khó khăn lớn vẫn đang là một thách thức, giá cả một số nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố phục vụ cho sản xuất có chiều hướng tăng như xăng dầu, gạo, chi phí vận chuyển và giá nhân công tăng cao. Nguồn vốn đầu tư cho dự án thiếu, tiếp tục đi vay dẫn đến khấu hao TSCĐ để trả nợ và chi trả lãi tiền vay lớn. Những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Năm 2009, sản lượng tiêu thụ đạt 157 triệu lít, doanh thu đạt 1.664 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2008. Dự kiến năm 2010, sản lượng tiêu thụ 190 triệu lít, doanh thu 2.013 tỉ đồng sẽ khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, được sự tín nhiệm cao của khách hàng bằng chứng là Công ty có nhiều giải thưởng lớn và đặc biệt Công ty Bia Huế được xếp hạng top 100 thương hiệu Việt Nam ưa chuộng nhất.

2.1.5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Huế
2.1.5.1. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Huế
Sản phẩm của DN muốn đến tay người tiêu dùng cuối cùng phải thông qua giai đoạn phân phối. Phân phối là vấn đề quan trọng trong hoạt động SXKD. Việc lựa chọn kênh phân phối như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định khác của Công ty, tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

 Hình thức tiêu thụ chủ yếu của Công ty là thông qua hệ thống các đại lý bán lẻ. Điều này đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho các đại lý và giá bán của Công ty sẽ ổn định hơn. 


 Hiện nay, Công ty Bia Huế chỉ nắm và quản lý các đại lý cấp 1, tính đến năm 2009 số đại lý cấp 1 của Công ty là 108 đại lý. Công ty bán sản phẩm của mình thông qua các đại lý cấp 1, sau đó đại lý cấp 1 sẽ phân phối lại cho các đại lý cấp 2 và các điểm bán.


 Kể từ ngày 01/01/2001 cho đến nay, các đại lý cấp 1 dưới sự chỉ đạo của Công ty về giá và chỉ được hưởng hoa hồng theo phần trăm tính trên doanh số tiêu thụ. Công ty sẽ bán cho khách hàng có đủ vỏ két và tiền hàng theo đúng nhu cầu mua hàng. Hiện nay, Công ty Bia Huế vận chuyển sản phẩm chủ yếu bằng đường bộ với phương tiện vận chuyển là xe tải lớn. Công ty có đội ngũ xe tương đối hung hậu với nhiều trọng tải khác nhau, nhằm thuận tiện hơn trong việc vận chuyển sản phẩm cho các đại lý ngoại tỉnh. Công ty Bia Huế luôn đảm bảo số lượng hàng kịp thời cho các đại lý khi họ yêu cầu. Đây là một chính sách hợp lý và đúng đắn nhằm ổn định giá bán của Công ty.

Bảng 2.2: Hệ thống đại lý cấp 1 của Công ty Bia Huế
	STT
	Khu vực
	Số đại lý cấp 1
	Tỷ lệ %

	1
	Miền Bắc
	02
	1,85

	2
	Bắc miền Trung
	72
	66,67

	3
	Nam miền Trung
	23
	21,30

	4
	Tây Nguyên
	08
	7,04

	5
	Miền Nam
	03
	2,78

	
	Tổng
	108
	100


(Nguồn: Phòng tiếp thị và tiêu thụ Công ty TNHH Bia Huế)

2.1.5.2. Các loại kênh phân phối sản phẩm của Công ty Bia Huế
 Trong những năm qua, với kênh phân phối sản phẩm gián tiếp của mình, Công ty đã hoạt động khá hiệu quả. Có thể khái quát cấp độ kênh phân phối của Công ty Bia Huế qua sơ đồ sau:


Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối sản phẩm của Công ty Bia Huế

Hiện nay, công ty đã xuất khẩu sang các thị trường : Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Lào, Malaysia, Indonesia, Australia. Trong những năm vừa qua thì việc xuất khẩu bia đang có dấu hiệu rất khả quan do lượng hàng xuất khẩu nội địa tăng cao. Tuy nhiện lượng hàng xuất khẩu ra nước ngoài vẫn còn hạn chế là do cơ cấu hàng hóa của Công ty chưa phong phú, sản phẩm chưa hợp gu với người tiêu dùng.

Xuất khẩu trực tiếp: Phương thức thanh toán được sử dụng ở công ty là khách hàng có thể thanh toán ngay bằng tiền mặt, chuyển khoản, ủy nhiệm chi và có thể công ty cho nợ lô hàng đầu tiên, nếu đến viết tiếp hóa đơn mua hàng thì phải thanh toán hết số nợ cũ.

2.1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất bia của Công ty

Quy trình công nghệ  và tổ chức sản xuất bia của Công ty được chuyển giao từ một công ty bia của Đan Mạch, ngoài ra còn có một số phụ kiện nhập từ các quốc gia khác, quy trình công nghệ sản xuất bia của Công ty được đánh giá là đạt tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ qui trình gồm 3 giai đoạn:
 

Sơ đồ 2.2: Qui trình công nghệ sản xuất bia
Giai đoạn I: Nghiền nấu

 Nguyên liệu chính là malt và gạo, cho mỗi máy riêng để nghiền thành bột theo tỉ lệ 4:1. Trộn thành hỗn hợp và thêm vào một số hóa chất, nước sau đó điều chỉnh cho nguyên liệu theo đường ống vào nòi nấu. Nấu hỗn hợp này bằng nồi hơi và thêm hóa chất, sau 8 giờ cho ra dịch nha cho qua bình lọc, gồm 2 bước:

- Lọc thủy phân cho ra nước đầu, sau đó dùng nước nóng rửa bã thì thu được nước nha cuối, còn bã thải ra ngoài.

- Nấu nước nha với hóa chất Houblon cho đến khi có vị đặt trưng, sau đó dịch nha được chuyển qua thùng lọc ly tâm lắng trong và giữ lạnh lên men.

Giai đoạn II: Lên men

Dùng men để lên men dung dịch nấu, điều chỉnh nhiệt độ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Lúc này toàn bộ đường và các chất ngấm men, lên men thanh bia.

Đồng thời bia được Cacbonyt và bảo toàn bằng CO2 để tăng vị và tăng độ bọt. Trong giai đoạn lắng được lọc bằng ly tâm, dịch lọc qua máy làm lạnh để ít men với nhiệt độ 1-6 0C trong thời gian 12 ngày. Bia lạnh giữ trong thùng lạnh 8 giờ, sau đó chuyển đến giây chuyền chiết chai.

Giai đoạn III: Chiết bia thành phẩm

Dây chuyền chiết bia được bố trí theo hình chữ U. Một đầu bốc vỏ bia lên băng tải đến máy rửa chai và chai được chuyển đến máy thanh trùng có nhiệt độ từ 60-72 0C. Sau khi được làm sạch, vỏ chai được chuyển đến băng chiết bia, dán nhãn, dập nắp thành phẩm.

Đối với công nghệ sản xuất bia lon, qui trình nấu và lên men cũng giống như trên nhưng trong giai đoạn đóng lon thì đơn giản hơn vì lon không dùng lại vỏ mà dùng vỏ mới. Dây chuyền sản xuất bia chai và dây chuyền sản xuất bia lon chỉ khác nhau ở công đoạn chiết bia ra chai hay chiết bia ra lon. Thời gian sản xuất bia từ khâu nghiền và nấu thành bột qua các khâu lên men đến lúc đóng gói thành phẩm tại phân xưởng chiết khoảng 12-18 ngày.

Tóm lại, với dây chuyền sản xuất bia công nghệ hiện đại, chất lượng bia luôn được theo dõi và kiểm định chặt chẽ. Vì thế, công ty luôn luôn cung cấp cho thị trường những sản phẩm bia có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng được thị hiếu của khách hàng.

2.1.7. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Bộ máy quản lý của công ty có thể khái quát qua sơ đồ 2.3:


Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy quản lý

Chú thích:  Quan hệ trực tuyến

                    Quan hệ chức năng

· Hội đồng quản trị: là bộ phận có quyền lợi cao nhất do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị có quyền hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn cho công ty, có quyền miễn nhiệm, bổ nhiệm giảm đốc hoặc tổng giám đốc trong công ty. 
· Tổng giám đốc: Có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện về công tác sản xuất và kinh doanh của công ty, quyết định tất cả những vấn để thuôc thẩm quyền về quản lý hoạt động hằng ngày của công ty hoặc theo ủy quyền của hội đồng quản trị, và phải chịu trách nhiệm trước hội đông quản trị, để đảm bảo công ty đạt được các kế hoạch đã để ra.

· Giám đốc tài chính (Kế toán trưởng): Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc của công ty về chỉ đạo và tổ chức công tác kế toán, là người tham mưu cho tổng giám đốc về các quyết định tài chính của công ty, chỉ đạo việc tổ chức bộ máy, tổ chức việc tính toán, ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình tài sản, nguồn vốn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình trích nộp ngân sách lên cấp trên. Giám đốc tài chính quản lý trực tiếp 3 phòng là: phòng kế toán, phòng tài chính và bộ phận kho.

· Giám đốc kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về sự vận hành, hoạt động của tất cả máy móc thiết bị của công ty, đảm bảo cho máy móc hoạt động tốt phục vụ cho sản xuất một cách hiệu quả, nâng cao công suất hoạt động của máy khi cần thiết để hoàn thành kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn lao động. 
· Giám đốc tiếp thị:  Vạch ra các kế hoạch, chiến lược tiếp thị cho công ty, tìm các ý tưởng, sáng kiến hay cho việc quảng bá sản phẩm của công ty, mở rộng thị trường tiêu thụ cho công ty. Đảm bảo cho sản phẩm của công ty được mọi người biết đến và được tiêu thụ tốt nhất.  
· Trưởng phòng nhân sự: Tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên cho công ty. Tham mưu cho Giám đốc về công tác sắp xếp cán bộ và cơ cấu tổ chức phù hợp với năng lực của từng người, đề ra và thực hiện các biện pháp thưởng, phạt chính xác, kịp thời. Theo dõi ý thức và kết quả làm việc của nhân viên để tiến hành chấm công, khen thưởng cũng như xử phạt. 
· Trưởng phòng hành chính: Đảm bảo cho các cá nhân và bộ phận trong công ty thực hiện đúng chức năng của mình, tránh chồng chéo, đỗ lỗi cho nhau. Mua sắm các thiết bị ban đầu, giấy tờ cho các văn phòng làm việc. Tổ chức các cuộc họp lớn cho công ty, đại hội cổ đông. Tiếp khách và các cơ quan đơn vị đến làm việc với công ty. Có 3 bộ phận trực thuôc đó là: Đội xe, bếp ăn và bảo vệ.
Tóm lại, mỗi bộ phận trong công ty đều có chức năng riêng biệt trong cơ cấu tổ chức nhưng nói chung đều có mối quan hệ khá chặt chẽ. Tuy các phòng ban hoạt động độc lập nhưng có mối quan hệ chức năng mật thiết, cùng tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc ra quyết định. Nhìn chung cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty khá đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính linh động và thống nhất qua một hệ thống chi huy trực tiếp. 

2.1.8. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.8.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

Công ty TNHH Bia Huế có quy mô lớn, có xí nghiệp sản xuất 2 tại Khu Công Nghiệp Phú Bài nhưng công ty đã lựa chọn mô hình kế toán tập trung. Mô hình này giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác về tình hình cung ứng, dự trữ tài sản và nguồn hình thành tài sản cho ban lãnh đạo.

Bộ máy kế toán gồm 14 người đặt dưới sự lãnh đạo của Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng của Công ty. 

· Giám đốc tài chính (Kế toán trưởng): Là người phụ trách toàn bộ hoạt động của phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc của công ty về những sai sót trong công tác quản lý tình hình tài chính của công ty. Tham mưu cho tổng giám đốc về các quyết định tài chính, chỉ đạo việc tổ chức bộ máy, tổ chức việc tính toán, ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời các nguồn lực kinh tế 
· Phó giám đốc tài chính (kế toán tổng hợp): Chịu trách nhiệm trước giám đốc tài chính về công tác kế toán tại đơn vị. Kiểm tra kiểm soát và giúp đỡ các nhân viên trong phòng kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phó giám đốc tài chính kiêm việc phụ trách phần hành kế toán tổng hợp của đơn vị.
· Kế toán doanh thu và thuế TTĐB: Phần hành kế toán này do 1 người đảm nhận, có nhiệm vụ theo dõi việc bán hàng trực tiếp cho các đại lý và hạch toán chứng từ ban đầu, đăng ký hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Bên cạnh đó, cuối tháng, quý hay năm tài chính kế toán viên có nhiệm vụ tổng hợp, phản ánh các khoản thuế TTĐB phải nộp cho nhà nước để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
· Kế toán TSCĐ và phải trả khác: Do 1 người đảm nhiệm, kế toán có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán TSCĐ của công ty, bao gồm phản ánh tình hình biến động TSCĐ, trích lập khấu hao, theo dõi tổng vốn khấu hao, giá trị còn lại của tài sản để từ đó có ý kiến đề xuất sửa chữa, đại tu, thanh lý hoặc mua mới TSCĐ cho công ty. 

· Kế toán khoản phải thu khách hàng: Các nghiệp vụ bán hàng mỗi ngày của công ty là rất lớn nên phần hành kế toán này do 3 người đảm nhiệm. Kế toán theo dõi và phản ánh các khoản phải thu từ khách hàng, thanh toán với khách hàng. 
· Kế toán tiền mặt: Do 1 người đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi việc thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của công ty .

· Kế toán ngân hàng: Do 1 người đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi các nghiệp vụ thanh toán với ngân hàng trên các sổ chi tiết tiền gửi, các khoản thanh toán liên ngân hàng giữa công ty với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác khác…

· Kế toán chi phí sản xuất và phải trả nhà cung cấp: Do 1 người đảm nhiệm. Hằng ngày, căn cứ vào các phiếu xuất nhập kho nguyên vật liệu, kế toán tổng hợp các khoản chi phí sản xuất phát sinh và kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, kế toán có nhiệm vụ theo dõi các hóa đơn đến hạn thanh toán, đề xuất kế hoạch trả tiền hàng cho nhà cung cấp,...

· Thủ quỹ: Do 1 người đảm nhiệm. Tổng hợp tình hình thu chi tiền mặt trong ngày, gồm có: tồn quỹ đầu ngày, tổng thu trong ngày, tổng chi trong ngày và tồn quỹ cuối ngày để đối chiếu với số liệu của kế toán và số tiền mặt còn tại quỹ. 

Ngoài ra Ngoài ra còn có hai nhân viên chuyên đảm trách nhiệm vụ quản lý, lưu trữ các hóa đơn của hai cơ sở là nhà máy bia Phú Bài và nhà máy bia Phú Thượng. Bên cạnh đó có một kế toán chuyên theo dõi hạn mức tín dụng của khách hàng, thời hạn các khoản phải thu,... 



Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

Chú thích:   Quan hệ trực tuyến

                    Quan hệ chức năng



Nhìn chung, cơ cấu tổ chức nhân lực và các nhân viên kế toán của công ty hầu hết có năng lực và trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm và tận tụy với công việc của mình. Công ty đã căn cứ vào những đặc điểm tổ chức sản xuất của mình để lựa chọn mô hình bộ máy kế toán tập trung nên phát huy được những ưu điểm của mô hình này. Cơ cấu bộ máy đơn giản, gọn nhẹ, đảm bảo tính thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Việc phân công và chuyên môn hóa công việc đối với từng nhân viên kế toán tương đối thuận lợi. Thông tin kế toán tài chính được cung cấp kịp thời góp phần năng cao hiệu quả quản lý bộ máy tổ chức sản xuất trong toàn công ty.

2.1.8.2. Hình thức kế toán áp dụng

· Công ty TNHH Bia Huế áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính (phần mềm NAVISON do công ty phần mềm NAVISON cung cấp có bản quyền), theo hình thức chứng từ ghi sổ và các sổ sách biểu mẫu theo quy định của bộ tài chính đã ban hành kết hợp với yêu cầu quản lý của tập đoàn Carlsberg.
Công ty TNHH Bia Huế sử dụng giải pháp phần mềm hoạch định tài nguyên DN ERP (Enterprise resourse planning) Microsoft Dynamics NAV (Navison) từ năm 2007. Đây là một giải pháp hàng đầu thế giới sẽ giúp các công ty tháo gỡ khó khăn trong quản trị DN, giúp công ty tăng cường khả năng quản lý và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường, giúp DN tối ưu hóa quy trình SXKD dựa trên các kiến thức quản trị của rất nhiều DN trên toàn thế giới. Phần mềm được thiết kế chặt chẽ giữa các phòng ban liên quan trong hệ thống nội bộ của công ty.

Với tính bảo mật cao, hiên đại công ty đã sử dụng giải pháp Microsoft Dynamics NAV ở hầu hết các phần hành của Công ty.


Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán trên phần mềm kế toán Navison

Chú thích:

Nhập số liệu hàng ngày             

Kiểm tra đối chiếu

In sổ, in báo cáo cuối kỳ                 

2.1.8.3. Chế độ kế toán áp dụng

· Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết đinh số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.

· Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/N kết thúc ngày 31/12/N.

· Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam Đồng (VND).

· Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán trên máy vi tính.

· Hệ thống tài khoản kế toán: công ty áp dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính.

· Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng (VNĐ).

· Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá gốc

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho cuối kỳ: được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
2.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty




2.2.1. Phân loại chi phí tại Công ty: Trong thực tế, công ty sử dụng cách phân loại chi phí theo công dụng kinh tế và theo nội dung kinh tế.
Theo công dụng kinh tế, chi phí được chia thành:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : chi phí mua nước, gạo, malt, hoa hoplon …và các hương liệu chế biến khác 

- Chi phí nhân công trực tiếp : tiền lương và các khoản trích theo lương, các phụ cấp của nhân viên trực tiếp sản xuất 

- Chi phí sản xuất chung : tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng chế biến, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê ngoài sữa chữa TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài …phục vụ cho việc sản xuất, chế biến. 

- Chi phí bán hàng : chi phí về bao bì, nhãn mác, công cụ dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo trên đài, báo chí, hội chợ…

- Chi phí QLDN : tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý công ty, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí văn phòng phẩm, chi phí dịch vụ mua ngoài, các khoản chi phí bằng tiền khác dùng cho quản lý ….

- Chi phí khác : bao gồm các khoản chi phí bằng tiền khác …

Theo nội dung kinh tế, chi phí được phân loại như sau:

Bảng 2.3: Báo cáo chi phí theo nội dung kinh tế
BÁO CÁO CHI PHÍ 

Năm 2009 


ĐVT: triệu đồng

	Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Chi phí nguyên vật liệu (chi phí mua nước, gạo, malt, hoa hoplon….)
	450 000
	43.9

	Chi phí nhân công (tiền lương và các khoản trích theo lương, các phụ cấp…)
	200 000
	19.5

	Chi phí công cụ dụng cụ (bao bì, nhãn mác…)
	125 000
	12.2

	Chi phí khấu hao TSCĐ (xe cộ, MMTB, nhà xưởng…)
	225 000
	22

	Chi phí dịch vụ mua ngoài (mua bảo hiểm…)
	20 000
	12

	Chi phí bằng tiền khác…
	5 000
	0.4

	Tổng cộng
	1 025 000
	100


2.2.2.  Công tác lập dự toán chi phí sản xuất 

     
Xây dựng dự toán là một công việc quan trọng trong việc lập kế hoạch đối với tất cả các hoạt động kinh tế. Điều này thật sự cần thiết cho DN đến cơ quan nhà nước, và ngay cả cá nhân. Chúng ta phải lập kế hoạch về ngân sách cho việc chi tiêu hàng ngày và đặc biệt là cho việc mua sắm các TSCĐ có giá trị lớn. Tất cả các DN đều phải lập kế hoạch tài chính để thực thi các hoạt động hàng ngày cũng như các hoạt động trong tương lai dài hạn.


Dự toán là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát các tổ chức. Dự toán rất cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tổ chức. Dự toán cung cấp cho DN thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh của DN một cách có hệ thống và đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, việc lập dự toán cũng có những mục đích như sau:

· Xác định rõ các mục tiêu để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này.

· Lường trước được những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắn.

· Liên kết toàn bộ các hoạt động của DN bằng cách hợp nhất các kế hoạch và mục tiêu của các bộ phận khác nhau. 
· Đánh giá hiệu quả quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc.


2.2.2.1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu
 
Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp được soạn thảo để chỉ ra nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất. Việc lập dự toán nguyên vật liệu nhằm mục đích đảm bảo đầy đủ nguyên liệu cho sản xuất và nhu cầu tồn kho nguyên liệu tồn kho cuối kỳ. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xác định căn cứ trên sản lượng cần sản xuất, giá mua và định mức tiêu hao khi sản xuất ra một đơn vị thành phẩm.
2.2.2.2. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
 
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp được soạn thảo dựa trên dự toán sản xuất. Nhu cầu lao động trực tiếp cần được tính toán để DN biết được lực lượng lao động có đáp ứng được nhu cầu sản xuất hay không. Nhu cầu nhân công trực tiếp được tính toán dựa trên tổng số lượng sản phẩm cần sản xuất ra trong kỳ và định mức thời gian lao động trực tiếp cần thiết cho một đơn vị sản phẩm. Nếu có nhiều loại lao động khác nhau gắn với quá trình sản xuất thì việc tính toán cần phải dựa theo nhu cầu từng loại lao động.

Lượng thời gian lao động trực tiếp dự kiến đem nhân với đơn giá của một giờ lao động trực tiếp để có được số liệu về chi phí nhân công trực tiếp dự kiến.

2.2.2.3. Dự toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung được lập dự toán theo định phí và biến phí sản xuất chung, dựa trên đơn giá phân bổ và tiêu thức được lựa chọn phân bổ. Đối với công ty Bia Huế chi phí sản xuất chung được phân bổ theo chi phí định mức cho từng loại sản phẩm bia theo sản lượng sản xuất ra. 

Công thức phân bổ như sau: 

 eq \a (Chi phí sản xuất chung cần phân bổ, cho từng loại sản phẩm) = eq \f (Tổng CP SXC cần phân bổ, Tổng sản lượng SX) * eq \a (Sản lượng, của từng loại, sản phẩm) 
2.2.2.4. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là dự kiến chi phí sẽ phát sinh trong kỳ dự toán ngoài lĩnh vực sản xuất. Dự toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý có thể được lập từ nhiều bảng dự toán của những người có trách nhiệm trong các khâu bán hàng và quản lý lập ra. Nếu số lượng chi phí các khoản mục quá nhiều sẽ có nhiều bảng dự toán riêng biệt được lập theo từng chức năng lưu thông và quản lý.     
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

2.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất của công ty TNHH Bia Huế được quản lý theo chi phí định mức, cụ thể là dựa vào định mức để sản xuất ra thành phẩm bia nhập kho. Ví dụ: Công ty đưa ra định mức chi phí NVL cho 1HL bia (1HL=100 lít).

Căn cứ vào định mức sử dụng và thành phẩm nhập kho trong kỳ kế toán tổng hợp tiến hành tính giá thành sản phẩm định mức cho các thành phẩm bia nhập kho.

2.2.3.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

 Xuất phát từ đặc điểm về tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty TNHH Bia Huế là cùng một dây chuyền sản xuất, đối tượng tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình sản xuất.

Do đặc điểm của quy trình sản xuất nên CPSX được tập hợp cho từng giai đoạn của quy trình sản xuất theo 3 khoản mục CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC.

Tại Công ty TNHH Bia Huế, do đặc thù của phần mềm kế toán và nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm nên CPNVLTT được tập hợp vào TK 154, CPNCTT tập hợp vào TK 622, CPSXC tập hợp thẳng vào TK 632. 

Quá trình tập hợp CPSX được thể hiện trên các sổ chi tiết TK 154, 622, 632 theo chi phí định mức.

Tại công ty Bia Huế số lượng Bia Huda lon 24 thành phẩm dùng trong kế hoạch sản xuất là tính theo đơn vị thùng nhưng dùng để tính giá thành sản phẩm là được quy đổi theo đơn vị Hecto lit (HL). 

2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty

2.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

CPNVLTT được tập hợp theo chi phí định mức cho từng loại sản phẩm. Cuối kỳ, căn cứ vào CPNVLTT thực tế phát sinh trong kỳ kế toán tiến hành đánh giá và xử lý chênh lệch chi phí NVL thực tế so với định mức.
a. Nội dung chi phí NVLTT

Sản phẩm của công ty có nhiều loại với nhiều quy cách sản phẩm khác nhau, tùy kỹ thuật dây chuyền công nghệ, tỷ lệ và nồng độ khác nhau thì cho ra nhiều loại sản phẩm khác nhau nhưng nguyên vật liệu trực tiếp gần như là giống nhau. Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm bia Huda lon 24 là gạo, malt (đại mạch), nước, đất lọc trắng, đất lọc đỏ, H3PO4, hoa Houblon (hoa tạo hương bia).

b. Tài khoản kế toán sử dụng

Tại Công ty Bia Huế, chi phí NVL không đưa vào TK 621 mà chuyển vào TK 154.

Bảng 2.4: Tài khoản kế toán sử dụng để tính CPNVLTT

	TK Carsbersg
	TK Việt Nam
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	1305110
	152100
	Raw Material
	Nguyên vật liệu

	1305120
	152200
	Packaging materials
	Bao bì đóng gói

	1320120
	152300
	Utility (Fuel, oil,…)
	Nhiên liệu, chất bôi trơn

	1310121
	152400
	Other material manual
	Nguyên liệu, vật liệu khác

	1310110
	154100
	SM – Brewing
	Bán thành phẩm tồn kho – nấu

	1310111
	154200
	SM – Fermenting
	Bán thành phẩm tồn kho-lên men

	1310112
	154300
	Change in work in process
	Thay đổi trong bán thành phẩm

	1310113
	154800
	SM – Bright Beer
	Bán thành phẩm tồn kho–Bia trong

	1315110
	155100
	Finished Goods
	Bia thành phẩm

	4005100
	632100
	COGS Domestic – beer
	Giá vốn hàng bán – Beer

	4415130
	632390
	Manufacturing Variance RM
	Chênh lệch trong sản xuất - NVL


Phương pháp kế toán:

Khi kế toán nhận lệnh sản xuất kích hoạt thì căn cứ vào sản lượng sản xuất trong tháng và bảng CPNVLTT định mức cho sản phẩm bia Huda lon 24 để tính giá thành định mức trong tháng 12/2010.

Bảng định mức chi phí NVL được cài đặt sẵn trong phần mềm máy tính từ đầu năm, khi kế toán nhập số lượng bia thành phẩm vào máy thì phần mềm tự động tính chi phí NVL định mức. 

Cuối tháng, căn cứ vào lượng NVL xuất thực tế tại kho và hao phí NVL thực tế trong các phễu đựng NVL tại dây chuyền sản xuất thì Thủ kho tiến hành lập phiếu xuất kho. Tại công ty Bia Huế sản phẩm sản xuất theo kế hoạch nên cuối tháng thủ kho thường viết 7 phiếu xuất kho NVL (mẫu kèm theo) cho quy trình sản xuất trong tháng.

Khi NVL xuất dùng trong sản xuất thì phần mềm tự động trừ vào TK 152 “NVL” bằng cách ghi số âm trên trên TK 152 chi tiết và đối ứng ghi số dương trên TK 154 trên từng giai đoạn sản xuất.

Căn cứ  vào Bảng CPNVLTT định mức và cách tính định mức chi phí NVL ở bảng 2.7 kế toán in Sổ chi tiết chi phí NVL định mức của sản phẩm bia Huda lon 24 để theo dõi.

Cuối tháng, kế toán đánh giá chênh lệch CPNVLTT dùng vào sản xuất sản phẩm Bia Huda can 24:

Bảng 2.5: Bảng CPNVL định mức năm 2010

	(1)
	(2)

	 
	 
	 
	A
	I
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	Tỷ lệ SD/1CR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.00
	12.63

	Dung tích/HL
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1.00
	1.00
	0.08
	1.00

	CODE
	NAME
	DESCRIPTION
	Quantity
	Unit-  M
	Unit cost
	Cost/HL-01
	Cost/HL-02
	Cost/HL-04
	Cost/CR-FIP
	Cost/HL-FIP

	70HUD01-PT-D
	HUDA WORT 
DOMESTIC
	MALT
	11.11111
	KG
	12,772.76
	  141,919.54 
	  141,919.54 
	    112,634.44 
	     8,920.65 
	112634.44

	
	
	CARAMEL
	0.00853
	KG
	16,383.65
	         139.75 
	         139.75 
	           110.91 
	            8.78 
	110.91

	
	
	GẠO
	6.22222
	KG
	7,402.13
	    46,057.68 
	    46,057.68 
	      36,553.68 
	     2,895.05 
	36553.68

	
	
	HOP VIEN 12,3%;14,2%
	0.00289
	KG
	236,235.65
	         682.72 
	         682.72 
	           541.84 
	          42.91 
	541.84

	
	
	HOP 49,9%
	0.0085
	KG
	1,143,067.16
	      9,716.07 
	      9,716.07 
	        7,711.16 
	        610.72 
	7711.16

	
	
	TERMAMYL
	0.00076
	KG
	102,000.00
	           77.52 
	           77.52 
	             61.52 
	            4.87 
	61.52

	
	
	H3PO4, PURAC
	0.01171
	KG
	21,980.33
	         257.39 
	         257.39 
	           204.28 
	          16.18 
	204.28

	
	
	HEXAMETHYLENTERAMINE
	0.00444
	KG
	25,518.99
	         113.30 
	         113.30 
	             89.92 
	            7.12 
	89.92

	
	
	CACL2.2H2O
	0.02489
	KG
	13,495.58
	         335.90 
	         335.90 
	           266.59 
	          21.11 
	266.59

	
	
	CASO4.2H2O
	0.02489
	KG
	7,520.04
	         187.17 
	         187.17 
	           148.55 
	          11.76 
	148.55

	
	
	ULTRAFLO
	0.00276
	KG
	540,531.58
	      1,491.87 
	      1,491.87 
	        1,184.02 
	          93.77 
	1184.02

	70HUD02-PT-D
	HUDA FERMENTED DOMESTIC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	HUDA WORT DOMESTIC
	1
	HL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	YEAST
	1.66667
	KG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	NAOH
	0.0576
	KG
	8,381.13
	 
	482.75
	383.13
	30.41
	 

	70HUD04-PT-D
	HUDA BRIGHT
 BEER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	HUDA FERMENTED DOMESTIC
	0.79365
	HL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	DAT LOC DO- STANDARD SUPERCEL
	0.0465
	KG
	11,613.82
	 
	 
	540.04
	42.77
	540.04

	
	
	DAT LOC TRANG- HYFLO SUPERCEL
	0.0465
	KG
	11,654.54
	 
	 
	541.94
	42.92
	541.94

	
	
	NA2S205
	0.0025
	KG
	16,431.57
	 
	 
	41.08
	3.25
	41.08

	
	
	GIAY LOC 60*120
	0.0028
	PCS
	99,216.01
	 
	 
	277.8
	22
	277.80

	
	
	P3 Extra
	0.0006
	KG
	33,859.28
	 
	 
	20.32
	1.61
	20.32

	
	
	P3 TRIMETA
	0.0028
	KG
	81,777.96
	 
	 
	228.98
	18.14
	228.98

	
	
	P3 OXONIA
	0.003
	KG
	50,014.43
	 
	 
	150.04
	11.88
	150.04

	
	
	P3 REEN
	0.0009
	KG
	117,701.77
	 
	 
	105.93
	8.39
	105.93

	
	
	MICRO KLENE
	0.00002
	KG
	78,008.31
	 
	 
	1.56
	0.12
	1.56

	10HUD330 C24-1-PT
	HUDA CAN 33CL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	HUDA BRIGHT BEER
	0.792
	HL
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	NAP LON NHUA HUDA 33CL
	24.25
	PCS
	449.61
	 
	 
	 
	   10,903.04 
	137705.40

	 
	 
	VO LON NHUA HUDA 33CL
	24.25
	PCS
	1,347.40
	 
	 
	 
	   32,674.45 
	412678.30

	 
	 
	THUNG GIAY HUDA 
	1.01
	PCS
	5,280.34
	 
	 
	 
	     5,333.14 
	67357.56

	 

 

 
	 

 

 
	SUM
	 
	 
	 
	  200,978.91 
	  201,461.66 
	    161,797.74 
	   61,725.07 
	  779,155.86 

	
	
	RAW
	 
	 
	 
	  200,978.91 
	  201,461.66 
	    161,797.74 
	   12,814.38 
	  161,797.74 

	
	
	PACK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,910.70
	  617,358.12 


                                   PHIẾU XUẤT KHO

DISPARTCH NOTE

Tên – Name                : Anh Hà


Đơn vị - Office           : Công nghệ


Lý do xuất – Reasions: Sản xuất (Phú Thượng)


Kho – Wearhouse       : Anh Ngọ


	Số
No
	Tên vật tư – Description
	Đ/vị
U/nit
	Số lượng – Quantity
	
	Đơn giá
Unit price
	Thành tiền
Amount
	Ghi chú
Note

	
	
	
	Yêu cầu
Requested
	Thực xuất
Issued
	
	
	

	1
	Malt
	Kg
	490,900
	 
	 
	 
	 

	2
	Caramenl
	Kg
	418
	 
	 
	 
	 

	3
	Gạo
	Kg
	254,204
	 
	 
	 
	 

	4
	Hops viên
	Kg
	859
	 
	 
	 
	 

	5
	Hops cao
	Kg
	228
	 
	 
	 
	 

	6
	….
	…
	…
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL
	…
	…
	 
	 
	 
	 


Say: 


Người nhận
Người giao
Thủ kho              Người có thẩm quyền

Received by
Deliverer
Stock keeper                     Authorized by

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỊNH MỨC (HUDA CAN 24)

	Detail Trial Balance
	
	
	
	
	34567

	Period: 01/12/10…31/12/10
	
	
	
	Page 01

	Hue Brewery
	
	
	
	
	DTTTHAO


	Posting Date
	Document No
	G/L Account
	Description
	Net change

	
	
	
	
	………………………………………….

	
	
	
	
	Debit
	Credit
	Balance

	 
	 
	 
	Continued
	 
	
	635,578.75

	31/12/2010
	PRD-1012-0299
	154100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	 2,710,633,437.64 
	
	2,711,269,016.39

	31/12/2010
	PRD-1012-0299
	154100
	Direct Cost 70HUD01 o`n 01/12/10
	       2,669,243.40 
	
	2,713,938,259.79

	31/12/2010
	PRD-1012-0299
	154100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	   879,692,040.72 
	
	3,593,630,300.51

	31/12/2010
	PRD-1012-0299
	154100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	     13,039,827.73 
	
	3,606,670,128.23

	…
	…
	…
	…
	…
	
	…

	31/12/2010
	PRD-1012-0254
	154200
	Direct Cost 70HUD02 on 01/12/10
	       9,220,482.83 
	
	3,615,890,611.07

	31/12/2010
	PRD-1012-0255
	154200
	Direct Cost 70HUD02 on 01/12/10
	       8,198,354.12 
	
	3,624,088,965.19

	…
	…
	…
	…
	…
	
	..

	31/12/2010
	PRD-1012-0099
	154800
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	     10,314,700.25 
	
	3,634,403,665.44

	31/12/2010
	PRD-1012-0099
	154800
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	     10,350,865.70 
	
	3,644,754,531.14

	31/12/2010
	PRD-1012-0099
	154800
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	          784,598.36 
	
	3,645,539,129.50

	…
	…
	…
	…
	…
	
	…

	31/12/2010
	PRD-1012-0300
	154300
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	   208,245,822.11 
	
	3,853,784,951.61

	31/12/2010
	PRD-1012-0300
	154300
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	   624,075,133.37 
	
	4,477,860,084.98

	31/12/2010
	PRD-1012-0300
	154300
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	101,861,918.98
	
	4,579,722,003.96

	31/12/2010
	…
	…
	
	…
	
	…

	total
	14,881,713,244.06 


SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU THỰC TẾ (HUDA CAN 24)
	Detail Trial Balance
	
	
	
	
	
	40597

	Period: 01/12/10…31/12/10
	
	
	
	
	Page 01

	Hue Brewery
	
	
	
	
	
	DTTTHAO

	Posting Date
	
	
	Description
	Net change
	Entry No

	
	Document No
	G/L Account
	
	………………………………………….
	

	
	
	
	
	Debit
	Credit
	Balance
	

	 
	 
	 
	Continued
	 
	 
	            680,632.89 
	 

	1/12/2010
	PRD-1 012-0299
	632100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	 
	2,832,513,324.26
	2,833,193,957.15 
	5061361

	5/12/2010
	PRD-1012-0299
	632100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	 
	    646,986,467.98 
	3,482,844,954.17 
	5061363

	6/12/2010
	PRD-1012-0299
	632100
	Direct Cost 70HUD01 on 01/12/10
	 
	      14,868,613.09 
	3,497,713,567.26 
	5061364

	…
	…
	…
	…
	 
	…
	 … 
	…

	11/12/2010
	PRD-1012-0254
	632100
	Direct Cost 70HUD02 on 01/12/10
	 
	        8,345,350.36 
	3,506,058,917.62 
	5061723

	11/12/2010
	PRD-1012-0255
	632100
	Direct Cost 70HUD02 on 01/12/10
	 
	        8,426,879.12 
	  3,514,485,796.74 
	5061724

	…
	…
	…
	…
	 
	…
	 .. 
	…

	11/12/2010
	PRD-1012-0099
	632100
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	 
	      95,778,350.35 
	  3,610,264,147.09 
	5061726

	13/12/2010
	PRD-1012-0099
	632100
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	 
	      10,352,688.94 
	  3,620,616,836.03 
	5061727

	19/12/2010
	PRD-1012-0099
	632100
	Direct Cost 70HUD04 on 01/12/10
	 
	        6,764,833.68 
	  3,627,381,669.71 
	5061728

	…
	…
	…
	…
	 
	…
	 … 
	…

	15/12/2010
	PRD-1012-0300
	632100
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	 
	    218,447,854.87 
	  3,845,829,524.58 
	5061830

	28/12/2010
	PRD-1012-0300
	632100
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	 
	    674,909,208.39 
	  4,520,738,732.97 
	5061831

	28/12/2010
	PRD-1012-0300
	632100
	Direct Cost 10HUD330 on 01/12/10
	 
	    100,656,748.45 
	  4,621,395,481.42 
	…

	 
	…
	…
	…
	 
	…
	 … 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	16,352,708,134.25 
	 


Chênh lệch chi phí NVL/ 19,099.79HL: 

16,352,708,134.25 - 14,881,713,244.06 = 1,470,994,890.19 đ

Chênh lệch chi phí NVL/ 1HL:

	1,470,994,890.19
	=
	77,016.29đ

	19,099.79
	
	


Chênh lệch chi phí NVL/ thùng:

	77,016.29
	=
	6,097.89đ

	12.63
	
	


Chi phí NVL thực tế trong tháng 12/2010 tăng so với chi phí NVL định mức là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố về NVL như giá gạo trong kỳ tăng lên sau các vụ thiên tai, lũ lụt tại khu vực Miền Trung. Ngoài ra, NVL để sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài nên ảnh hưởng bởi sự chênh lệch tăng về tỷ giá của đồng ngoại tệ. Mặc dù cũng có một vài loại chi phí NVL giảm so với định mức do việc vận hành máy móc đúng kỹ thuật và tiết kiệm nhưng tốc độ giảm của các chi phí này nhỏ hơn tốc độ tăng của các chi phí khác nên chi phí NVL thực tế tăng hơn so với chi phí NVL định mức.

Chênh lệch tăng CPNVLTT được hạch toán vào bên Nợ TK 632390 “chênh lệch trong sản xuất – NVL”. Ngược lại, chênh lệch giảm hạch toán vào bên Có TK 632390.

Nếu giá trị chênh lệch lớn thì hạch toán vào TK 154300 “thay đổi trong bán thành phẩm”.

Vì giá trị chênh lệch trong tháng tính trên 1 thùng nhỏ nên hạch toán TK 632100 “giá vốn hàng bán – Beer” trong kỳ. CPNVLTT được thể hiện qua sơ đồ sau:

TK 152
TK 154
TK 632100



14,881,713,244.06 
14,881,713,244.06


(định mức)

 

TK 632390






1,470,994,890.19





Sơ đồ 2.6: Sơ đồ hạch toán CPNVLTT tháng 12/2010
2.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

CPNCTT được tập hợp theo chi phí định mức cho từng loại sản phẩm. Cuối kỳ, căn cứ vào CPNCTT thực tế phát sinh trong kỳ kế toán tiến hành đánh giá và xử lý chênh lệch chi phí nhân công thực tế so với định mức.

a. Nội dung chi phí NCTT

Chi phí nhân công trực tiếp của công ty bao gồm các khoản lương và phụ cấp phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất, công nhân thuê ngoài, và các khoản trích nộp BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN theo qui định.

Công ty thực hiện hình thức trả lương theo thời gian. Kế toán căn cứ vào thời gian làm việc của người lao động được xác định thông qua thống máy chấm công để lương phải trả cho người lao động.

b. Tài khoản kế toán sử dụng
Bảng 2.6: Bảng tài khoản sử dụng hạch toán CPNCTT

	TK Carsbersg
	TK Việt Nam
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	4115111
	622100
	Direct Labor cost – SF
	Chi phí nhân công trực tiếp –Bán thành phẩm

	4115121
	622200
	Direct Labor cost – FG
	Chi phí nhân công trực tiếp –Thành phẩm

	2705160
	334100
	Salaries and Wages
	Lương

	2705170
	334200
	Other payable to employee Bonu
	Khoản phải trả khác cho người lao động

	2720156
	338200
	Trade union fee
	Kinh phí công đoàn

	2720157
	338300
	Social insurance
	Bảo hiểm xã hội

	2720158
	338400
	Health insurance
	Bảo hiểm y tế

	1620170
	141100
	Staff advance
	Tạm ứng cho nhân viên

	4420110
	632390
	Labor applies cost to WIP
	Điều chỉnh công nhân sản xuất


Phương pháp kế toán:

Trong tháng, căn cứ vào bảng định mức CPNCTT cho sản phẩm Bia Huda can 24, kế toán xác định định mức chi phí nhân công tháng 12/2010 của Bia Huda can.

Bảng 2.7: Bảng định mức CPNCTT tính trên 1thùng cho sản phẩm Bia Huda can 24
	Name
	No
	Utility Type
	Description
	Unit Cost per

	HUDA CAN 33CL (24C/C)
	PT/09003
	Labor
	Nhân công
	1,471.00

	70HUD01 - PT – D
	PB/09003
	Labor
	Proc.Utiliti
	7,055.00

	70HUD02 - PT – D
	PB/09003
	Labor
	Proc.Utiliti
	0.00

	70HUD04 - PT – D
	PB/09003
	Labor
	Proc.Utiliti
	4,286.00


Qua bảng 2.7 ta thấy:

Chi phí định mức nhân công trong 3 giai đoạn sản xuất/1HL: 




7,055 + 0 + 4,286 = 11,341 đ.

Chi phí định mức nhân công giai đoạn đóng gói sản phẩm/1HL:





1,471 x 12.63 = 18,578.73đ.

Tổng chi phí nhân công định mức cho 1HL bia Huda can 24:





11,341 + 18,578.73 = 29,919.73 đ

Chi phí nhân công định mức cho 1 thùng bia Huda can 24:

	29,919.73
	=
	2,368.94đ

	12.63
	
	


SỔ CHI TIẾT

CHI PHÍ NHÂN CÔNG THEO ĐỊNH MỨC (BIA HUDA CAN 24)

Tài khoản: 622200 – CPNCTT – Thành phẩm
	Detail Trial Balance
	40597

	Period: 01/12/10…31/12/10
	Page 01

	Hue Brewery
	HTKKHANH


	Posting Date
	G/L Account
	Description
	Amount
	Bal.Account
	User ID
	Entry No

	31/12/2010
	622200
	Labor Applies cost to WIP- PB – 12/2010
	442,272,846
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Labor Applies cost to WIP- PT – 12/2010
	163,245,762
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Lương thoi vu 12/2010- PT
	9,763,655
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Lương thoi vu 12/2010- PB
	56,519,322
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Du phong - PB -12/2010
	- 75,865,558
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Du phong – PT-12/2010
	- 3,995,186
	G/L Account
	HTKKHANH
	4061372

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	TOTAL
	571,460,559
	 
	 
	 


SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CÔNG THEO THỰC TẾ

(BIA HUDA CAN 24)

Tài khoản: 622200 – “CPNCTT – Thành phẩm"
	Detail Trial Balance
	40597

	Period: 01/12/10…31/12/10
	Page 01

	Hue Brewery
	DTTTHAO


	Posting Date
	G/L Account
	Description
	Amount
	Bal.Account
	User ID
	Entry No

	31/12/2010
	622200
	Labor Applies cost to WIP-PB–12/2010
	432,471,843
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061372

	31/12/2010
	622200
	Labor Applies cost to WIP- PT–12/2010
	151,245,722
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061373

	31/12/2010
	622200
	Lương thoi vu 12/2010-PT
	9,763,545
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061374

	31/12/2010
	622200
	Lương thoi vu 12/2010- PB
	56,511,322
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061382

	31/12/2010
	622200
	Du phong - PB -12/2010
	- 74,823,486
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061472

	31/12/2010
	622200
	Du phong – PT-12/2010
	- 4,955,124
	G/L Account
	DTTTHAO
	4061482

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	TOTAL
	498,844,768
	 
	 
	 


Cuối tháng, căn cứ vào Bảng thanh toán lương tháng 12/2010 do phòng nhân sự cung cấp, kế toán kiểm tra và in Sổ chi tiết nhân công theo thực tế dùng để tính giá thành sản phẩm.

Kế toán căn cứ vào sổ chi tiết CPNCTT theo định mức và theo thực tế để đánh giá và phân bổ chênh lệch thực tế so với định mức.

Chênh lệch CPNCTT thực tế so với định mức/19,099.79HL: 

498,844,768 - 571,460,559 = - 81,615,791 đ
Chênh lệch CPNCTT thực tế so với định mức/1HL:

	- 81,615,791
	=
	- 4,273đ

	19,099.79
	
	


Chênh lệch CPNCTT thực tế so với định mức/thùng:

	- 4,273
	=
	- 338 đ

	12.63
	
	


Trong tháng 12/2010 CPNCTT thực tế giảm so với định mức là do công ty đã hưởng ứng chương trình sáng kiến trong sản xuất do công ty tổ chức và vận dụng vào sản xuất nên năng suất lao động tăng lên, chi phí nhân công trên 1 đơn vị sản phẩm giảm xuống. Tuy CPNCTT thực tế giảm so với định mức nhưng mức chênh lệch không đáng kể vì chi phí nhân công thường ít biến động và ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô trong một thời điểm.

Tại công ty, chênh lệch CPNCTT trong tháng được hạch toán vào TK 632390 - “Điều chỉnh nhân công sản xuất”.

Chênh lệch giảm được hạch toán vào bên Nợ TK 632390, ngược lại chênh lệch tăng ghi vào bên Có TK 632390. 

Trong đó, chi phí lương và các khoản trích theo lương được tổng hợp ở Bảng chi phí nhân công trực tiếp thực tế:

Bảng 2.8: Bảng tổng hợp CPNCTT thực tế cho sản phẩm bia Huda can 24 tháng 12/2010

	Ghi Nợ TK 622200, 
ghi Có các TK
	Diễn giải
	Số tiền

	334200
	Tiền lương tháng 12/2010
	412,268,403

	338
	Các khoản trích theo lương
	86,576,365

	338200
	Khoản trích KPCĐ (1%)
	4,122,684

	338300
	Khoản trích BHXH (16%)
	65,962,944

	338400
	Khoản trích BHYT (3%)
	12,368,053

	338900
	Khoản trích BHTN (1%)
	4,122,684

	Cộng
	498,844,768


Trình tự hạch toán CPNCTT được thể hiện qua sơ đồ  2.7:


TK 334200
TK 622200
TK 632100           TK 632390
                412,268,403
412,268,403




81,615,791

   (thực tế)
         (kết chuyển)


TK 338
                     86,576,365


 (thực tế)


Sơ đồ 2.7: Sơ đồ kết chuyển CPNCTT của Bia Huda can 24 tháng 12/2010

2.2.4.3. Kế toán chi phí SXC

CPSXC được phân bổ theo chi phí định mức cho từng loại sản phẩm. Cuối kỳ, căn cứ vào CPSXC thực tế phát sinh trong kỳ kế toán tiến hành đánh giá và xử lý chênh lệch chi phí sản xuất chung thực tế so với định mức.

a. Nội dung chi phí SXC

Chi phí sản xuất chung tại công ty là toàn bộ chi phí phát sinh tại phân xưởng nhằm phục vụ quản lý tại phân xưởng sản xuất như: chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao nhà xưởng, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền khác…

b. Tài khoản kế toán sử dụng

Bảng 2.9: Bảng tài khoản dùng hạch toán CPSXC

	TK Carsbersg
	TK Việt Nam
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	1905110
	111100
	Cash on hand – VND
	Tiền mặt tại quỹ - VND

	1705110
	142100
	Prepayments – expense
	Chi phí trả trước ngắn hạn

	131630
	153200
	Spare parts
	Phụ tùng thay thế

	130156
	214110
	Accu.Depreciation, Building
	Khấu hao nhà xưởng

	2705170
	334200
	Other payable to employee Bonu
	Khoản phải trả khác cho người lao động

	2720156
	338200
	Trade union fee
	Kinh phí công đoàn

	2720157
	338300
	Social insurance
	Bảo hiểm xã hội

	2720158
	338400
	Health insurance
	Bảo hiểm y tế

	400511
	632100
	COGS Domestic – Beer
	Giá vốn hàng bán

	441644
	632390
	Utility Applies cost to WIP
	Điều chỉnh điện nước sản xuất

	…
	…
	….
	…


Phương pháp kế toán:

Cũng như chi phí NVL, chi phí nhân công, đầu năm căn cứ vào tình hình sản xuất của công ty trong năm  và việc dự tính ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô để xây dựng CPSXC định mức/1HL cho sản phẩm Bia Huda can 24.

Bảng 2.10: Bảng CPSXC định mức của sản phẩm Bia Huda can 24

	Name
	No
	Utility Type
	Description
	Run Time
	Unit Cost per

	HUDA CAN 33CL (24C/C)
	PT/09000
	Water
	Nước
	0
	190

	
	PT/09001
	Energy
	Dầu
	0
	1,808.00

	
	PT/09002
	Electricity
	Điện
	0
	516

	
	PT/50197
	Depre
	Khấu hao
	0.00174
	801.87

	70HUD01 - PT – D
	PT/09000
	Water
	Proc.Utiliti
	0
	911

	
	PT/09001
	Energy
	Proc.Utiliti
	0
	8,670.00

	
	PT/09002
	Electricity
	Proc.Utiliti
	0
	2,475.00

	
	PT/10199
	Depre
	Brewing Proc.
	0.00905
	1,631.72

	70HUD02 - PT – D
	PT/09000
	Water
	Proc.Utiliti
	0
	0

	
	PT/09001
	Energy
	Proc.Utiliti
	0
	0

	
	PT/09002
	Electricity
	Proc.Utiliti
	0
	0

	
	PB/20199
	Depre
	Fermential Proc.
	0.00342
	11,159.80

	70HUD04 - PT – D
	PT/09000
	Water
	Proc.Utiliti
	0
	553

	
	PT/09001
	Energy
	Proc.Utiliti
	0
	5,267.00

	
	PT/09002
	Electricity
	Proc.Utiliti
	0
	1,503.00

	
	PT/40199
	Depre
	Filtration Proc.
	0.0068
	200.07


Chi phí SXC định mức của 3 giai đoạn sản xuất/1HL: 32,370.59 đ

Trong đó: Giai đoạn 1: 911 + 8,670.00 + 2,475.00 + 1,631.72 = 13,687.72 đ.





 Giai đoạn 2: 11,159.80 đ.





 Giai đoạn 3: 553 + 5,267.00 + 1,503.00 + 200.07 = 7,523.07 đ.

Chi phí SXC định mức của giai đoạn đóng gói/1HL: 



(190 + 1,808.00 + 516 + 801.87) x 12.63 = 41,879.44 đ.

Tổng chi phí SXC định mức/1HL Huda can 24: 

 32,370.59 + 41,879.44 = 74,250.03 đ.

Chi phí SXC định mức/1 thùng Huda can 24:

	74,250.03
	=
	5,878.86 đ

	12.63
	
	


Dựa vào Bảng định mức CPSXC và số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng, kế toán xác định mức tiêu hao CPSXC định mức và in Sổ chi tiết CPSXC của sản phẩm Bia Huda can 24 tháng 12/2010.

Cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ liên quan đến sản xuất sản phẩm tại phân xưởng (phiếu chi, bảng thanh toán lương, hóa đơn tiền điện, hóa đơn chi phí mua ngoài bằng tiền khác…) được nhập liệu hàng ngày khi có nghiệp vụ phát sinh, kế toán in Sổ chi tiết CPSXC thực tế dùng sản xuất bia Huda can 24 để theo dõi, tính và phân bổ chênh lệch chi phí thực tế so với định mức.

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐỊNH MỨC

(BIA HUDA CAN 24)

Tài khoản: 632100 – “Giá vốn hàng bán - Beer"

	Detail Trial Balance
	40597

	Period: 01/12/10…31/12/10
	Page 01

	Hue Brewery
	HTKKHANH

	Posting Date
	G/L Account
	Description
	Amount
	Bal.Account
	User ID
	Entry No

	31/12/2010
	632100
	Xăng M92 T 12/10

 ICB – CB PB 003
	    615,578,364
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	31/12/2010
	632100
	Elect. PT 12/2010
	111,556,800
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	31/12/2010
	632100
	Elect. PB 12/2010
	260,555,372
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	31/12/2010
	632100
	Water PT 12/2010
	56,434,565
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	31/12/2010
	632100
	Water PB 12/2010
	123,273,112
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	31/12/2010
	632100
	Direct cost on 31/12
	58,456,564
	
	
	

	31/12/2010
	632100
	Direct cost on 31/12
	254,078,633
	G/L Account
	HTKKHANH
	267574

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	TOTAL
	1,418,159,980
	 
	 
	 


SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG THỰC TẾ

(BIA HUDA CAN 24)

Tài khoản: 632100 – “Giá vốn hàng bán - Beer"

	Detail Trial Balance
	40597

	Period: 01/12/10…31/12/10
	Page 01

	Hue Brewery
	DTTTHAO


	Posting Date
	G/L Account
	Description
	Amount
	Bal.Account
	User ID
	Entry No

	31/12/2010
	632100
	Xăng M92 T 12/10 ICB-
CB PB 003
	713,646,210
	G/L Account
	DTTTHAO
	216431

	31/12/2010
	632100
	Elect. PT 12/2010
	114,564,831
	G/L Account
	DTTTHAO
	216432

	31/12/2010
	632100
	Elect. PB 12/2010
	234,536,685
	G/L Account
	DTTTHAO
	216433

	31/12/2010
	632100
	Water PT 12/2010
	56,868,757
	G/L Account
	DTTTHAO
	216434

	31/12/2010
	632100
	Water PB 12/2010
	134,065,548
	G/L Account
	DTTTHAO
	216435

	31/12/2010
	632100
	Direct cost on 31/12
	36,869,326
	G/L Account
	DTTTHAO
	216485

	31/12/2010
	632100
	Direct cost on 31/12
	26,858,063
	G/L Account
	DTTTHAO
	216489

	31/12/2010
	632100
	Trich phi xu ly nuoc thai 12/2010
	65,000,000
	G/L Account
	DTTTHAO
	216531

	31/12/2010
	632100
	Hơi bão hòa sử dụng PB 29…

30/12/2010
	25,647,980
	G/L Account
	DTTTHAO
	216565

	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	TOTAL
	1,663,211,764
	
	
	 


Chênh lệch CPSXC thực tế so với định mức/19,099.79HL:

1,663,211,764 - 1,418,159,980 = 245,051,784 đ.

Chênh lệch CPSXC thực tế so với định mức/1HL:

	245,051,784
	=
	12,830.08 đ

	19,099.79
	
	


Chênh lệch CPSXC thực tế so với định mức/1thùng:

	12,830.08
	=
	1,015.84 đ

	12.63
	
	


CPSXC thực tế lớn hơn định mức là do chịu ảnh hưởng của một số yếu tố làm tăng giá như giá điện, nước tăng lên và chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô làm tăng giá các yếu tố đầu vào.

Vì chênh lệch CPSXC thực tế so với định mức/1 thùng nhỏ nên được kết chuyển vào TK 632100 “ giá vốn hàng bán – Beer” trong tháng 12/2010.

Trong đó, các khoản chi phí lương và các khoản trích theo lương quản lý phân xưởng, chi phí trả trước, chi phí khấu hao nhà xưởng, chi phí bằng tiền khác… được tổng hợp qua bảng sau:
Bảng 2.11: Bảng tập hợp CPSXC thực tế cho sản phẩm Bia Huda can 24

tháng 12/2010
	Ghi Nợ TK 632100, ghi Có các TK
	Diễn giải
	Số tiền

	334100
	Tiền lương tháng 12/2010
	35,245,279

	338
	Các khoản trích theo lương
	7,401,508

	338200
	Khoản trích KPCĐ (1%)
	352,453

	338300
	Khoản trích BHXH (16%)
	5,639,244

	338400
	Khoản trích BHYT (3%)
	1,057,358

	338900
	Khoản trích BHTN (1%)
	352,453

	111, 112
	Chi phí bằng tiền khác
	755,079,367

	153100
	Công cụ dụng cụ sản xuất
	76,984,254

	214100
	Chi phí khấu hao
	324,757,087

	331
	Phải trả điện, nước, điện thoại
	463,744,269

	Cộng
	1,663,211,764


Chênh lệch tăng CPSXC thực tế so với định mức được hạch toán vào bên Nợ TK 632390 “Điều chỉnh điện, nước SXC”. Cuối kỳ, phân bổ vào TK 632100.
Trình tự kết chuyển SXC thực tế của sản phẩm Bia Huda can 24 được thể hiện qua sơ đồ sau:
        TK 334100




    TK 632100


35,245,279

TK 338


7,401,508

TK 153100


76,984,254

       TK 111,112


  755,079,367

             TK 214100


324,757,087

TK 331100


755,079,367

Sơ đồ 2.8: Sơ đồ kết chuyển CPSXC thực tế của Bia Huda can 24 tháng 12/2010
2.2.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty

2.2.5.1.  Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty

Sản phẩm dở dang cuối kỳ là sản phẩm chưa hoàn thành tại thời điểm tính giá thành. Tại Công ty TNHH Bia Huế, SPDD được tính theo định mức. Giá trị SPDD không phân bổ vào giá thành sản phẩm nên cuối kỳ không đánh giá sản phẩm dở dang.

2.2.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

- Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Xuất phát từ đặc điểm sản xuất và yêu cầu quản lý của công ty thì đối tượng tính giá là bia thành phẩm.

- Kỳ tính giá thành: Tính giá thành sản phẩm theo tháng.

- Sau khi tiến hành phân bổ chi phí sản xuất của từng sản phẩm hoàn thành thì giá thành của sản phẩm hoàn thành là tổng tất các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo từng đối tượng sản phẩm. Công thức tính giá thành sản phẩm tại công ty:

∑Zsp từng SP = CPNVLTT từng SP + CPNCTT từng SP + CPSXC từng SP
Giá thành của sản phẩm Bia Huda can 24 theo chi phí định mức và theo chi phí thực tế được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.12: Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm Bia Huda can 24 tháng 12/2010

Sản lượng: 241,159 thùng











ĐVT: Đồng

	STT


	Khoản mục

 chi phí
	Định mức
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	
	∑ Z
	Z đơn vị

(thùng)
	∑ Z
	Z đơn vị 

(thùng)
	∑ Z
	Z đơn vị 

(thùng)

	A
	CPNVLTT
	14.881.713.244,06 
	61.725,07 
	16.352.708.134,25 
	67,882.96
	1,470,994,890.19 
	6,097.89

	B
	CPNCTT
	571.460.559
	2.368,94 
	 498.844.768,00 
	  2,030.94 
	(81,615,791.00)
	(338.00)

	C
	CPSXC
	1,418,159,980.00
	5.878,86
	1,663,211,764.00
	6,894.70
	245,051,784
	1015.84

	TỔNG
	16,871,333,783.06
	69,972.87
	18,514,764,666.25
	76,808.60
	1,634,430,883.19
	6775.73


2.2.6. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty 

2.2.6.1. Về phân loại chi phí

Tại Công ty, việc sắp xếp chi phí thành các khoản mục chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và chi tiết các khoản mục chi phí này theo các yếu tố đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin của kế toán tài chính về các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh; thông tin về các yếu tố chi phí trên thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong thực tế, có thể là do hạn chế về nhu cầu thông tin chi phí nên công ty TNHH Bia Huế chưa quan tâm đến việc xem xét nguồn gốc hình thành chi phí. Phân loại chi phí chỉ mang tính cảm tính, chưa thật sự khoa học. Trên góc độ kế toán quản trị chi phí, các cách phân loại chi phí này về cơ bản chưa đáp ứng được các yêu cầu cung cấp thông tin của quản trị nội bộ. Công ty chưa quan tâm tới các cách phân loại chi phí khác, chẳng hạn như phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí và các phân loại khác phục vụ mục đích sử dụng thông tin của nhà quản trị.
Công ty chưa vận dụng tiêu thức phân loại chi phí thành biến phí và định phí để phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận từ đó chưa tăng cường công tác kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí để đưa ra quyết định quản trị DN.

2.2.6.2. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Qua quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin và phân tích số liệu tại Công ty TNHH Bia Huế tôi thấy rằng những kết quả mà công ty đạt được trong thời gian qua là rất lớn. Công ty đã hoạt động sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, đặc biệt là trong những năm gần đây. Để đạt được kết quả công ty đã thực hiện tốt tất cả các khâu từ việc mua nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm hoàn thành và tiêu thụ sản phẩm. Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của công ty là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Qua đó, tôi có một số nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty:

Ưu điểm

· Tổ chức chứng từ, luân chuyển chứng từ: Tại công ty, các chứng từ sử dụng đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ theo quy định của nhà nước.

Hệ thống chứng từ sử dụng đơn giản, gọn nhẹ. Việc sử dụng phần mềm kế toán đã giảm thiểu nhiều chứng từ không bắt buộc trong các phần hành kế toán. Ví dụ như đối với kế toán chi phí nguyên vật liệu, khi có lệnh sản xuất thì kế toán chi phí tự động kết nối với các bộ phận sản xuất thông qua các mã lệnh sản xuất để tính giá thành định mức, giảm thiểu chứng từ như phiếu đề nghị xuất vật tư. Các chứng từ luân chuyển theo đúng trình tự chức năng quy định của pháp luật.

· Tổ chức tài khoản, sổ sách:

· Tổ chức tài khoản: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 15: QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài  chính và kết hợp với những quy ước của tập đoàn Carsbersg, phù hợp với phần mềm kế toán và đáp ứng nhu cầu quản lý nhanh chóng, kịp thời.

· Tổ chức sổ sách: 

Hình thức Chứng từ ghi sổ công ty đang áp dụng đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa chi tiết và hạch toán tổng hợp. Đảm bảo quá trình cung cấp số liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời. Nhằm phục vụ cho công tác quản lý một cách linh hoạt và có hiệu quả.

Với sự vận dụng phần mềm kế toán NAVISON vào công tác kế toán, hàng ngày kế toán chỉ nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công việc tính toán và kết chuyển sổ sách đã có phần mềm kế toán hỗ trợ.

Các mẫu sổ đảm bảo tính hợp pháp của hình thức chứng từ ghi sổ, có điều chỉnh một vài chỉ tiêu đảm bảo được nhu cầu thông tin đối với chủ sử hữu trong nước và nước ngoài.

· Tổ chức báo cáo:

Công ty đã lập báo cáo chi phí hàng tháng và báo cáo điều chỉnh chênh lệch chi phí định mức so với thực tế trình cho ban quản trị xem xét, đánh giá và đề ra các chiến lược kinh doanh kịp thời. Đã đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý, tăng khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả cho DN.

Ngoài báo cáo chi phí, kế toán đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị cho các đối tượng sử dụng thông tin.

Các báo cáo tài chính tại công ty được kiểm toán hàng năm nên đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp.

· Phương pháp hạch toán:

Tại công ty, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được thực hiện bởi Kế toán tổng hợp kiêm Phó giám đốc tài chính và có sự hỗ trợ của phần mềm kế toán NAVISON nên việc tập hợp chi phí và tính giá thành chính xác và nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho mục đích quản lý.

Việc tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí cũng giúp cho công tác hạch toán chi phí cũng được tiến hành thuận lợi hơn.

Với đặc điểm sản xuất các sản phẩm bia và quy trình công nghệ sản xuất hiện đại thì công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty khá phù hợp.

· Kế toán chi phí NVL trực tiếp: Chi phí NVL trực tiếp dùng sản xuất sản phẩm được tính theo chi phí định mức một cách chặt chẽ và chính xác cho từng loại sản phẩm, có xem xét đến tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô góp phần vào việc tính giá thành chính xác hơn.

Việc tập hợp chi phí sản xuất theo từng giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất của từng sản phẩm nên không xảy ra tình trạng lẫn lộn chi phí giữa các sản phẩm.

Ngoài ra, do đặc thù về NVL và dây chuyền công nghệ hiện đại nên NVL khi mua về thường không nhập qua kho mà chuyển thẳng đến các phễu đựng NVL trên các dây chuyền sản xuất nên ít xảy ra hiện tượng hao hụt NVL xuất dùng.

· Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Công ty đã tổ chức lao động theo thời vụ và phân phối lao động trực tiếp sản xuất hợp lý nên đã tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Kế toán đã phản ánh đầy đủ, kịp thời các chi phí NCTT vào TK 622, đảm bảo tính hợp pháp và giúp cho công việc tính giá thành được tiến hành dễ dàng.

Công tác đổi mới trong các dây chuyền sản xuất làm giảm lượng chi phí nhân công cho công ty. Cụ thể như năm 2008, việc đưa nhà máy Bia ở Phú Bài đi vào hoạt động nhưng số lượng công nhân mới tuyển thêm không đáng kể, chỉ thuyên chuyển địa điểm công tác đối với công nhân sản xuất cũng tiết kiệm được chi phí nhân công.

Chi phí CNTT hàng tháng được tính theo định mức từng loại sản phẩm nên việc hạch toán được chính xác, kịp thời và ít xảy ra chênh lệch thực tế so với định mức.

· Kế toán chi phí sản xuất chung: CPSXC được phân bổ theo chi phí định mức nên ít gây ra biến động về giá thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất chung ít có biến động vì công tác quản lý NVL cũng như các khoản chi tiêu cho phân xưởng được thực hiện rất tốt, hơn nữa do sử dụng phần mềm NAVISON trong toàn hệ thống công ty toàn bộ quy trình sản xuất chỉ được quản lý bởi một phòng kỹ thuật nên cũng giảm lượng chi phí đáng kể.

Tóm lại, chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư trong quá trình SXKD. Quản lý chi phí thực chất là việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả các loại tài sản, vật tư và lao động. Công ty đã áp dụng phương pháp tập hợp CPSX hợp lý. Việc áp dụng phần mềm NAVISON  vào trong kế toán và các phòng trong công ty làm cho công tác hạch toán được tiến hành nhanh chóng, các bộ phận có thể làm việc với nhau trên phần mềm và có thể kiểm soát lẫn nhau.Vì vậy, việc quản lý CPSX của công ty dễ dàng và chặt chẽ hơn. 
· Đối với công tác kế toán tính giá thành:

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành theo định mức chi phí và có sự hỗ trợ của phần mềm máy tính nên việc tính toán dễ dàng, chính xác và kịp thời cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý. Qua đó, cũng dễ dàng xây dựng các kế hoạch bán hàng đã mang lại hiệu quả cao cho công ty.

Nhược điểm: 
· Tổ chức tài khoản:
Công ty đã áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 15: QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài  chính. Theo quy định các chi phí NVLTT, CPNCTT, CPSXC hạch toán vào TK 621, 622, 627. Tại công ty, CPNVLTT hạch toán vào TK 154, CPSXC hạch toán vào TK 632  nên chưa đảm bảo đúng theo quyết định số 15 mà công ty đang áp dụng.

Hệ thống tài khoản trên phần mềm máy tính cũng chưa bổ sung và thay đổi số hiệu của một số tài khoản theo thông tư số 244/2009/TT – BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính. Ví dụ như TK “phúc lợi xã hội” công ty vẫn còn sử dụng TK 431; chưa có TK 3389 “bảo hiểm thất nghiệp” trên phần mềm kế toán.

Sử dụng nhiều tài khoản 632100, 632390 dễ gây ra sự nhầm lẫn cho người sử dụng thông tin.

· Phương pháp hạch toán:

Về đối tượng tập hợp chi phí, công ty tập hợp chi phí sản xuất cho từng giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm theo chi phí định mức. Đến cuối kỳ mới xác định chi phí thực tế so với định mức để tính giá thành nên công việc dồn về cuối tháng nhiều.

Công tác hạch toán chi phí sản xuất chung, công ty đang hạch toán chi phí mua ngoài phục vụ sản xuất như điện, nước… theo thời điểm thanh toán, điều này ảnh hưởng đến việc tính giá thành của công ty vào cuối tháng.

Chi phí nhân công trực tiếp thì lương và các khoản trích theo lương chưa được phản ánh đúng bản chất, tại các khoản trích theo lương thì khoản kinh phí công đoàn theo quy định tính vào chi phí 2% theo lương nhưng tại công ty chỉ trích 1% theo lương.

2.2.6.3. Về lập dự toán 

Lập dự toán chi phí SXKD là việc tính toán dự kiến một cách toàn diện và phối hợp cách thức huy động và sử dụng các nguồn lực cho hoạt động SXKD theo từng thời kỳ và được biểu hiện một cách có hệ thống dưới dạng số lượng và giá trị. Đây là cơ sở để kiểm soát, đánh giá chi phí nhằm đo lường, chấn chỉnh quá trình tổ chức thực hiện chi phí trong DN.

Thực tế, Công ty Bia Huế đã chú trọng đến công tác lập kế hoạch, dự toán ngắn hạn cũng như dài hạn. Dự toán của Công ty được xây dựng căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước; khối lượng sản phẩm và doanh thu; các định mức kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định và điều kiện  SXKD của Công ty. Các thông tin trên các bảng dự toán chính là các tiêu chuẩn cho việc đánh giá các kết quả hoạt động và sự hợp tác giữa các bộ phận trong việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty Bia Huế. Các dự toán về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo dự toán nhằm phản ánh lợi nhuận dự kiến thu được, đồng thời đây là cơ sở để so sánh, đánh giá quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí làm cơ sở cho các dự toán chi phí. Việc lập dự toán chi phí của công ty chủ yếu tập trung vào lập dự toán cho các khoản chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề về phương pháp lập kế hoạch ít khoa học. Dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh doanh nghiệp được lập chủ yếu dựa trên cơ sở số liệu của các năm trước nên chỉ mang tính chất báo cáo, không mang tính khả thi. 

Công ty cũng chưa lập dự toán chi phí linh hoạt để có thể dự báo mức chi phí ở các mức độ hoạt động khác nhau giúp nhà quản trị linh hoạt trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Chẳng hạn, kế hoạch giá thành mà Công ty lập là kế hoạch tĩnh, trong khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường trong nước và nhập khẩu luôn biến động khó kiểm soát cũng như sự cạnh tranh của những đối thủ có thương hiệu nổi tiếng. Những nhân tố này làm cho kế hoạch giá thành thiếu tính chủ động linh hoạt trong việc ứng phó với các tình huống có thể xẩy ra trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2.6.4. Về kiểm soát chi phí

    
Quản lý chí sản xuất là nội dung quan trọng hàng đầu đối với một đơn vị sản xuất lớn như Công ty Bia Huế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Công ty rất coi trọng đến công tác quản lý chi phí. Với bề dày kinh nghiệm thực tế về chi phí sản xuất của mình và căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Công ty Bia Huế đã xây dựng được định mức tiêu hao vật tư cho từng đơn vị sản phẩm trên cơ sở đó xác định lượng vật liệu định mức để sản xuất ra từng loại phẩm. Về khoản mục chi phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đã xây dựng được đơn giá lương sản phẩm, các chi phí khác cũng được quản lý một cách chặt chẽ, khoa học và hợp lý. Việc quản lý chi phí sản xuất như vậy giúp cho Công ty hạn chế được những lãng phí không cần thiết về chi phí sản xuất đồng thời đảm bảo được chất lượng sản phẩm, tính toán được kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn công ty. Điều đó giúp cho công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm của Công ty ngày càng có hiệu quả, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Do đặc thù của sản phẩm là phục vụ cho nhu cầu của con người, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và là sản phẩm đòi hỏi quy trình sản xuất phức tạp với hàm lượng công nghệ cao, nên chi phí nguyên vật liệu và khấu hao TSCĐ chiếm một phần lớn trong toàn bộ chi phí phát sinh tại công ty.




Ngoài ra, để hoàn thành các kế hoạch công ty Bia Huế đã thực hiện tốt giải pháp điều hành gồm: kiểm soát chặt chẽ kế hoạch sản xuất tuần, kế hoạch bao bì chai két và hiệu suất dây chuyền sản xuất từng ca, máy. Kiểm soát kế hoạch chất lượng bảo trì. Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí: kế hoạch giá thành, định mức kinh tế, kỹ thuật, vật tư do Công ty mua sắm, các chi phí khác bằng tiền. Tăng cường công tác thu hồi công nợ.

Tuy nhiên, với công ty Bia Huế về lập dự toán và kiểm soát chi phí vẫn còn là vấn đề mới. Ở một mức độ nhất định của công ty đã vận dụng một số nội dung trong công tác lập dự toán, tính toán và kiểm soát chi phí nhưng chưa khai thác và phát huy hết ưu thế của loại công cụ quản lý kế hoạch sau này. 

Nội dung phân tích biến động chi phí giữa thực tế và dự toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí còn đơn giản, các khoản mục chi phí chưa được phân tích đầy đủ nên thông tin thu thập được từ phân tích chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý một cách có hiệu quả. Công tác phân tích ở Công ty chỉ dừng lại ở việc so sánh, đo lường kết quả thực hiện giữa các năm, chưa có sự phân tích, đánh giá công tác kiểm soát chi phí có hiệu quả không, cụ thể là đo lường các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty chưa tính toán, phân tích chi phí trong mối quan hệ với sự thay đổi sản lượng và lợi nhuận giúp cho nhà quản lý của công ty có cơ sở vững chắc để lựa chọn các quyết định kinh doanh. Công ty chưa có bộ phận chuyên trách làm công tác phân tích nên các thông tin phân tích chưa có chiều sâu.

Với nhu cầu thông tin KTQT ngày càng cao thì công tác phân tích chi phí sản xuất hiện tại chưa thể đáp ứng được. Do vậy, cần phải thực hiện việc đánh giá, xác định nguyên nhân theo các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự toán chi phí để có thể đánh giá chi phí phát sinh tại các phòng ban, phân xưởng một cách chính xác hơn, từ đó có biện pháp điều chỉnh dự toán cho hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để lập dự toán cho các năm kế tiếp và phục vụ yêu cầu kiểm soát của cấp quản trị.

2.2.6.5. Về tổ chức thu thập và phân tích thông tin

Công ty chủ yếu thu thập thông tin quá khứ và hiện tại chưa xây dựng hệ thống thu nhận thông tin tương lai. Chưa khai thác được các kĩ thuật phân tích thông tin chi phí của KTQT và phân tích kinh tế để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng hay lựa chọn các phương án kinh doanh hiệu quả. 
Trên cơ sở hệ thống chứng từ kế toán đã ban hành, Công ty đều vận dụng vào điều kiện cụ thể của Công ty để lựa chọn các mẫu chứng từ phù hợp: phiếu yêu cầu NVL, phiếu giao nhận NVL, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, bảng tính lương, sổ chi tiết các tài khoản...Qua công tác khảo sát thực tế cho thấy Công ty Bia Huế  thực hiện tốt việc vận dụng đối với các chứng từ bắt buộc như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường…và các chứng từ hướng dẫn như phiếu nhập, xuất kho, giấy đề nghị thanh toán, biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa…cũng  được sử dụng rất có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc ghi chép yếu tố nội dung trên chứng từ đôi khi chưa đầy đủ, còn có hiện tượng không ghi ngày, tháng lập chứng từ, ngày tháng phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đôi khi chưa được ghi chính xác.

2.2.6.6. Về phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh

Công ty không tiến hành phân tích chi phí để ra các quyết định kinh doanh. Hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện nay tại Công ty mới chỉ đáp ứng được yêu cầu thông tin để lập các báo cáo tài chính, mà xét trên góc độ quản trị doanh nghiệp, tác dụng lớn nhất của thông tin trên các báo cáo tài chính đối với nội bộ doanh nghiệp là giúp cho các nhà quản trị đánh giá về cấu trúc tài chính và triển vọng tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định lựa chọn các phương án kinh doanh hay các biện pháp kiểm soát chi phí không thể có được thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính hay phân tích cụ thể các thông tin chi phí trong hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện tại của Công ty. Các loại quyết định này chỉ có thể có được thông qua một hệ thống kế toán quản trị chi phí với đầy đủ các yếu tố về phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, xác định giá thành sản phẩm. Chính vì không phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, không lập dự toán chi phí kinh doanh khoa học nên Công ty chưa tiến hành phân tích các chi phí phù hợp để ra các quyết định kinh doanh, Công ty chưa phân tích điểm hoà vốn hay dựa vào các thông tin kế toán quản trị để đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh doanh. 


Trong những năm gần đây, nhận thức về KTQT đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt khi Bộ tài chính có văn bản hướng dẫn về KTQT DN nên loại kế toán này đã bước đầu phát huy tác dụng trong quản lý của Công ty Bia Huế. Tuy nhiên, thực tế việc lập các báo cáo quản trị chi phí và phân tích quản trị chi phí nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định chưa kịp thời, điều này gây không ít khó khăn cho việc thực hiện kế toán quản trị của Công ty TNHH Bia Huế. Nguyên nhân có thể do sự hiểu biết về kế toán quản trị của  nhiều người, kể cả một số người làm công tác kế toán trong Công ty; trình độ của những người làm kế toán chưa cao.

2.2.6.7 . Về bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán tại Công ty hiện nay được xây dựng mô hình kế toán theo hình thức tập trung, chưa có bộ phận KTQT riêng. Công tác KTQT ở công ty mới chỉ dừng lại ở việc kế toán chi tiết để thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của DN.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Ở chương này, luận văn trình bày tổng quan về Công ty Bia Huế, tìm hiểu về  đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của Công ty. Đặc biệt, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng KTQT chi phí tại Công ty.


Trên cơ sở đó khẳng định được vai trò và vị trí của KTQT chi phí trong quá trình quản trị DN. Đồng thời đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế.






CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
CHI PHÍ TẠI CÔNG TY BIA HUẾ
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, các loại hình DN đang cạnh tranh và phát triển trên thị trường. Do vậy để đảm bảo cho các DN tăng trưởng và phát triển bền vững, các nhà quản trị kinh doanh luôn tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận. Thông tin về chi phí rất cần thiết cho các quyết định kinh doanh của các nhà quản trị tại Công ty Bia Huế. Biết và hiểu về chi phí sẽ giúp nhà quản trị dễ dàng giải quyết các tình huống đặt ra, đoán trước được khó khăn và kiểm soát được chi phí. Chính điều này đã khẳng định vị trí, vai trò của thông tin kế toán trong các DN ngày được nâng cao. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, thông tin kế toán chi phí trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà quản trị kinh doanh tiết kiệm chi phí, đưa ra các quyết định đầu tư, chọn phương án tối ưu. 

Hiện nay với sự góp mặt của nhiều DN cùng tham gia chia sẻ thị trường sản xuất bia, ta có thể thấy sự cạnh tranh sôi động của thị trường này hiện tại và trong tương lai. Công ty Bia Huế luôn tự đổi mới và nâng cao năng lực kinh doanh của mình, muốn vậy Công ty phải tạo được một hệ thông thông tin quản lý minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là thông tin tài chính kế toán. Hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí là giải pháp giúp Công ty Bia Huế đánh giá tốt hơn hiệu quả kinh tế và chiến lược kinh doanh trung và dài hạn.

Một hệ thống thông tin KTQT chi phí thích hợp vừa phục vụ công tác quản lý Nhà nước, vừa là công cụ đắc lực cho công tác KTQT chi phí tại Công ty nhằm giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra Công ty cần chú trọng tới hiệu quả kinh doanh, sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ cũng như đổi mới phương thức quản lý.

Chính vì vậy, việc hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế đã trở thành vấn đề rất được quan tâm hiện nay do những ảnh hưởng to lớn của nó đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Những yêu cầu của KTQT chi phí đối với hệ thống thông tin KTQT trong hoạt động SXKD của Công ty Bia Huế

Để KTQT làm tốt được các chức năng quản trị thì KTQT chi phí phải hướng đến các yêu cầu sau:


Một là, thông tin KTQT chi phí cần đáp ứng yêu cầu của lập kế hoạch và dự toán. 


Hai là, thông tin KTQT chi phí cung cấp phải đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức thực hiện.

Ba là, thông tin KTQT chi phí cần đáp ứng yêu cầu kiểm tra đánh giá.
Bốn là, thông tin KTQT chi phí phải đáp ứng yêu cầu ra quyết định.

Hoàn chỉnh hệ thống chi phí tại Công ty Bia Huế thật sự trở thành yêu cầu cấp thiết trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Xuất phát từ những lí do trên đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế. 

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty

3.3.1. Hoàn thiện công tác phân loại chi phí tại Công ty 

Ngoài các cách phân loại chi phí mà Công ty Bia Huế đang sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch và kiểm tra, kiểm soát chi phí của việc ra quyết định của các nhà quản lý, KTQT phân loại chi phí theo cách ứng xử, nghĩa là mức độ hoạt động biến động thì chi phí sẽ biến động như thế nào? Khi mức độ hoạt động kinh doanh thay đổi, các nhà quản trị cần thấy trước chi phí sẽ biến động như thế nào, biến động bao nhiêu và loại nào biến động để tương ứng với biến động của mức hoạt động. 

Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí SXKD được chia thành biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp. Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ Chi phí- khối lượng- lợi nhuận. Ngoài ra, việc phân biệt biến phí, định phí còn giúp nhà quản trị xác định đúng đắn phương hướng để nâng cao hiệu quả SXKD như đối với biến phí phương hướng chính là tiết kiệm tổng chi phí và chi phí cho một đơn vị hoạt động, như vậy cần thực hiện quản lý chúng theo định mức, tìm biện pháp hạ thấp mức tiêu hao chi phí bằng cách sử dụng vật liệu thay thế, tăng năng suất lao động, giảm sản phẩm hỏng… còn định phí cần phấn đấu để nâng cao hiệu lực của chi phí trong SXKD, cần có biện pháp tận dụng tối đa công suất hoạt động. 

Mặt khác, việc phân biệt định phí, biến phí là cơ sở để xây dựng dự toán chi phí hợp lý, ứng với mọi mức hoạt động theo dự kiến: sử dụng phương trình chi phí: 

C= bpX+ đp,

Trong đó: 

C: tổng chi phí, bp là biến phí đơn vị, X là mức hoạt động, đp là định phí

Bằng phương pháp phân tích trực tiếp trên các khoản mục chi phí và phân tích gián tiếp để phân loại chi phí SXKD theo cách ứng xử. Chi phí SXKD ở Công ty Bia Huế được phân loại và chia làm 3 nhóm tương ứng với mức độ liên quan chi phí như sau: chi phí liên quan đến lao động, chi phí liên quan đến tài và nhóm chi phí khác.
Để phân tích các chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí, cần sử dụng các thông tin về mức độ hoạt động theo thời gian. Các thông tin này có thể lấy từ các báo cáo sản lượng, doanh thu. Nhằm mục đích lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều tiết chi phí hỗn hợp cần phải phân tích nhằm tách riêng các yếu tố định phí và biến phí. Có hai phương pháp thường được sử dụng để phân tích chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí: phương pháp cực đại cực tiểu và phương pháp bình phương bé nhất.

Tại Công ty Bia Huế, cách phân loại này sẽ giúp các nhà quản trị DN có được các thông tin về chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí hỗn hợp, chi phí chìm, chi phí cơ hội, chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được…giúp cho việc lập dự toán, lập kế hoạch cũng như báo cáo, nhằm đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của từng bộ phận quản trị.

Theo cách phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, chi phí trong Công ty theo được phân loại thành biến phí và định phí như sau:

Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

	Khoản mục chi phí
	Biến phí
	Định phí

	1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	
	

	- Chi phí nguyên vật liệu chính
	x
	

	- Chi phí vật liệu phụ
	x
	

	2. Chi phí nhân công trực tiếp
	
	

	+ Tiền lương cơ bản
	
	x

	+ Lương sản phẩm
	x
	

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	x

	3. Chi phí sản xuất chung
	
	

	- Tiền lương nhân viên PX
	
	x

	+ Tiền lương cơ bản
	
	x

	+ Lương sản phẩm
	x
	

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	x

	- Chi phí vật liệu
	x
	

	- Chi phí CCDC, PTTT
	
	x

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	x

	- Chi phí điện cho sản xuất
	x
	

	- Chi phí sửa chữa nhỏ TSCĐ
	
	x

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	x

	- Chi phí khác bằng tiền
	
	x

	-Chi phí nhiên liệu
	x
	

	4. Chi phí bán hàng
	
	

	- Chi phí nhân viên bán hàng
	
	

	+ Tiền lương cơ bản
	x
	

	+ Lương sản phẩm
	
	x

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	x
	

	- Chi phí vật liệu
	x
	

	-Chi phí công cụ dụng cụ
	
	x

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	x

	- Chi phí quảng cáo, khuyến mại
	
	x

	- Chi phí vận chuyển, bốc xếp
	x
	

	- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
	
	x

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	x

	- Chi phí bằng tiền khác
	
	x

	5.Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	

	- Chi phí nhân viên quản lý
	
	

	+ Tiền lương cơ bản
	
	x

	+ Lương sản phẩm
	x
	

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	x

	- Chi phí VPP, vật liệu quản lý
	
	x

	- Chi phí công cụ quản lý
	
	x

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	x

	- Thuế, phí và lệ phí
	
	x

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	x

	- Chi phí bằng tiền khác
	
	x


Biến phí bao gồm:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: chi phí này luôn thay đổi theo sản lượng sản phẩm sản xuất.

- Chi phí nhân công trực tiếp: một phần lương trả theo sản phẩm .   

- Biến phí sản xuất chung: chi phí nhiên liệu thay đổi tỷ lệ với sản lượng sản phẩm sản xuất.

- Biến phí bán hàng: 

+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển, chi phí vật liệu thay đổi theo số lượng sản phẩm tiêu thụ.

 + Tiền lương của nhân viên bán hàng theo sản phẩm.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp theo sản phẩm.

Định phí bao gồm: 

- Định phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất: Tiền lương cơ bản 

và các khoản trích theo lương được tính theo hệ số cấp bậc nên mang tính cố định theo số lượng sản phẩm sản xuất.
- Định phí sản xuất chung: 

+ Tiền lương cơ bản và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng được tính theo hệ số cấp bậc nên mang tính cố định theo số lượng sản phẩm sản xuất.

+ Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất (trang bị bảo hộ lao động, bàn ghế…) có bản chất là chi phí cấp bậc nên cố định theo sản lượng sản phẩm sản xuất.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng nên mang tính cố định.

+ Chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí khác tương đối ổn định nên xếp vào định phí.

- Định phí bán hàng: 

+ Tiền lương cơ bản và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng được tính theo hệ số cấp bậc nên mang tính cố định theo sản lượng sản phẩm sản xuất.

+ Công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quảng cáo, khuyến mại, chi phí sửa chữa PTVT mang tính chất cố định theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ. 

+ Chi phí khác bằng tiền gồm chi phí giao dịch, hội họp với khách hàng tương đối ổn định và chiếm tỷ trọng không lớn nên xếp vào định phí; 

- Định phí quản lý doanh nghiệp: toàn bộ các khoản chi phí còn lại tại bộ phận quản lý chung của Công ty mang tính chất cố định theo sản lượng sản phẩm tiêu thụ.

Trên cơ sở phân loại chi phí như trên và số liệu tập hợp chi phí, tác giả lập bảng tổng hợp định phí và biến phí của Công ty trong năm 2010 như sau:

Bảng 3.2: Tổng hợp định phí và biến phí 

ĐVT: đồng

	Khoản mục
	Biến phí
	Định phí
	Cộng

	1. Chi phí NVL trực tiếp
	42,623,866,131
	
	42,623,866,131

	- Chi phí NVL chính
	41,817,794,988
	
	41,817,794,988

	- Chi phí vật liệu phụ
	806,071,142
	
	806,071,142

	2. Chi phí NC trực tiếp
	935,000,000
	3,205,492,290
	4,140,492,290

	+ Tiền lương cơ bản
	
	2,693,691,000
	2,693,691,000

	+ Tiền lương sản phẩm
	935,000,000
	
	935,000,000

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	511,801,290
	511,801,290

	3. Chi phí sản xuất chung
	9,188,993,871
	10,600,321,988
	19,789,315,859

	- Tiền lương nhân viên PX
	
	821,735,460
	915,235,460

	+ Tiền lương cơ bản
	
	690,534,000
	690,534,000

	+ Tiền lương sản phẩm
	93,500,000
	
	93,500,000

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	131,201,460
	131,201,460

	- Chi phí vật liệu
	339,890,120
	
	339,890,120

	- Chi phí CCDC, PTTT
	
	3,337,433,600
	3,337,433,600

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	5,612,316,792
	5,612,316,792

	- Chi phí điện cho sản xuất
	3,232,889,567
	
	3,232,889,567

	- Chi phí sửa chữa nhỏ TSCĐ
	
	400,803,777
	400,803,777

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	308,349,493
	308,349,493

	- Chi phí khác bằng tiền
	
	119,682,867
	119,682,867

	-Chi phí nhiên liệu
	5,522,714,184
	
	5,522,714,184

	4. Chi phí bán hàng
	1,035,196,202
	3,710,227,218
	4,745,423,420

	- Chi phí nhân viên bán hàng
	464,268,045
	877,871,555
	1,342,139,600

	+ Tiền lương cơ bản
	
	719,566,848
	719,566,848

	+ Tiền lương sản phẩm
	464,268,045
	
	464,268,045

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	158,304,707
	158,304,707

	- Chi phí vật liệu
	228,302,141
	
	228,302,141

	-Chi phí công cụ dụng cụ
	
	909,452,316
	909,452,316

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	399,903,854
	399,903,854

	- Chi phí quảng cáo, k.mại
	
	942,589,500
	942,589,500

	- Chi phí vận chuyển, bốc xếp
	342,626,017
	
	342,626,017

	- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
	
	237,393,138
	237,393,138

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	269,348,681
	269,348,681

	- Chi phí bằng tiền khác
	
	73,668,174
	73,668,174

	5.Chi phí quản lý DN
	185,707,218
	3,138,837,517
	3,324,544,735

	- Chi phí nhân viên quản lý
	185,707,218
	1,280.
197,234
	1,465,904,452

	+ Tiền lương cơ bản
	
	1,049,341,995
	1,049,341,995

	+ Tiền lương theo sản phẩm
	185,707,218
	
	185,707,218

	+ BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN
	
	230,855,239
	230,855,239

	- Chi phí VPP, vật liệu quản lý
	
	501,218,654
	501,218,654

	- Chi phí công cụ quản lý
	
	250,691,100
	250,691,100

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	
	256,052,716
	256,052,716

	- Thuế, phí và lệ phí
	
	235,491,198
	235,491,198

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	382,495,252
	382,495,252

	- Chi phí bằng tiền khác
	
	232,691,362
	232,691,362

	Tổng
	58,018,976,168
	22,237,148,730
	80,256,124,898


Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí như trên tại Công ty Bia Huế có tác dụng rất lớn trong việc lập kế hoạch, kiểm soát chi phí, điều tiết chi phí cho phù hợp giúp nhà quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận ra quyết định kinh doanh. 

3.3.2. Hoàn thiện mô hình KTQT chi phí

Tổ chức KTQT chi phí ở Công ty cần phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa KTTC và KTQT, đảm bảo sự kế thừa và chia sẽ thông tin của hai mô hình. Không tổ chức bộ máy KTQT riêng biệt trong điều kiện hiện tại đối với Công ty. Mô hình sẽ được sử dụng là mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT. KTQT cần được tổ chức thành 3 bộ phận như sau:               

- Bộ phận dự toán của KTQT được kế toán tổng hợp và kế toán chi phí của KTTC cung cấp các báo cáo thực hiện và các thông tin khác do bộ phận dự toán yêu cầu, để lập các dự toán cho kỳ kinh doanh tiếp theo

- Bộ phận phân tích đánh giá được kế toán tổng hợp và kế toán chi phí cung cấp các báo cáo thực hiện, đồng thời bộ phận dự toán cung cấp các báo cáo dự toán để bộ phận phân tích có căn cứ đánh giá tình hình biến động thực hiện so với dự toán theo chiều hướng bất lợi hay có lợi của hoạt động kinh doanh

- Bộ phận nghiên cứu dự toán, tư vấn nhận kết quả phân tích từ bộ phận phân tích đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các định mức chi phí và tiêu chuẩn phân bổ chi phí. Cung cấp các tiêu thức phân bổ cho bộ phận dự toán.  


Để thực hiện được nhiệm vụ và chức năng cung cấp thông tin cho nhà quản trị ở các cấp trong DN, cần xác lập mối liên hệ cung cấp thông tin giữa KTQT với các phòng ban khác ngoài phòng kế toán. Cụ thể, mối liên hệ đó được thể hiện như sau:

- Bộ phận dự toán: nhận thông tin từ phòng tiếp thị bán hàng về sản lượng, doanh thu dự kiến kỳ kế hoạch; thông tin về đơn giá  lương, quỹ lương; thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm bia; thông tin về sửa chữa lớn TSCĐ để làm căn cứ cho việc lập các bảng dự toán. Đồng thời, bộ phận dự toán sẽ cung cấp các báo cáo trách nhiệm cho các bộ phận liên quan để bộ phận theo dõi sẽ cung cấp thường xuyên thông tin về tình hình thực hiện các dự toán, cung cấp thông tin thường xuyên cho các nhà quản trị đơn vị.

- Bộ phận phân tích đánh giá nhận thông tin trên các báo cáo của đơn vị trực thuộc, phân tích đánh giá và cung cấp thông tin phản hồi cho bộ phận chức năng

- Bộ phận nghiên cứu dự án, tư vấn nhận thông tin từ tổ phân tích cung cấp thông tin và kết quả phân tích làm cơ sở xây dựng các chuẩn mực chi phí, các tiêu thức phân bổ chi phí, đồng thời tổ này phải cung cấp tiêu thức phân bổ cho dự toán. Tổ nghiên cứu dự án cần các thông tin sau của các phòng ban liên quan như phòng kỹ thuật về những vấn đề liên quan tới tương lai; Ban giám đốc về vấn đề cần xem xét, nghiên cứu, ví dụ như có nên nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ hay không.

Với bộ máy kế toán hỗn hợp cần chú ý:

- Nhóm kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí( thuộc phần KTTC) : nhóm này có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu số liệu các bộ phận, hoàn chỉnh số liệu lập các BCTC. Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ của kế toán chi phí như: tổng hợp chi phí từ các bộ phận có liên quan, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm. Lập dự toán chi phí sản xuất. Lập và phân tích các báo cáo thực hiện chi phí. Cung cấp thông tin để kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí ở các bộ phận.

- Nhóm kế toán tổng hợp, phân tích và tư vấn( phần KTQT): Nhóm này có nhiệm vụ kiểm tra các dự toán chi tiết do các bộ phận lập và tổng hợp thành dự toán tổng thể, kiểm tra và đánh giá các báo cáo thực hiện, chỉ ra nguyên nhân biến động giữa thực hiện so với dự toán. Xác định thông tin thích hợp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh.

Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính: Trên cơ sở bộ máy KTTC đã có của Công ty, các bộ phận của KTQT sẽ được kết hợp với các kế toán phần hành theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ kết hợp công việc của kế toán quản trị và kế toán tài chính

Để thực hiện được điều này, cần giải quyết tốt các vấn đề dưới đây:

- Xác định khối lượng công việc kế toán cần thực hiện của Công ty: Với trình độ quản lý, khối lượng nghiệp vụ kinh tế, tính đa dạng các nghiệp vụ cũng khác nhau. Vì vậy cần bố trí những người làm kế toán có kinh nghiệm vào các phần hành kế toán phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn là hợp lý.
- Xác định số lượng phần hành kế toán của bộ máy kế toán trong Công ty: số lượng phần hành kế toán trong Công ty Bia Huế cần được xác định phù hợp nhằm đảm bảo mối quan hệ công tác giữa các phần hành này trong mối quan hệ chung với tất cả các phần hành kế toán của bộ máy kế toán để có sự phối  hợp, phân công trách nhiệm hợp lý trong việc thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản trị Công ty

- Công ty cần thiết lập riêng bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: bộ phận này có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện KTTC và quản trị chi phí SXKD, tính giá thành sản phẩm. Trên cơ sở các chứng từ phát sinh về các khoản chi phí sản xuất như: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung liên quan đến giá thành sản phẩm sản xuất, chi phí quản lý DN liên quan đến giá thành toàn bộ của sản phẩm để kiểm tra, phân loại, tính toán, phân bổ chi phí sản xuất cho từng dối  tượng và tính giá thành của từng loại hoặc từng sản phẩm theo yêu cầu quản trị giá thành; thực hiện việc ghi sổ KTTC và sổ KTQT nhằm cung cấp thông tin cho việc lập các BCTC và báo cáo quản trị chi phí.

3.3.3. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất


 Trên cơ sở phân tích chi phí, dự toán chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng phải được lập phù hợp với mức độ hoạt động. Việc lập dự toán KTQT chi phí nên lập dự toán theo niên độ và phù hợp với năm tài chính của công ty. 

Công tác lập dự toán chi phí tại Công ty Bia Huế cần hoàn thiện về quy trình, nội dung đảm bảo tính thống nhất trong dự toán tổng thể của toàn DN.

Dự toán chi phí SXKD phải xuất phát từ bộ phận quản trị cơ sở như bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng…trên cơ sở nghiên cứu tình hình sản xuất, kinh doanh, thị trường và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, các bộ phận trong công ty căn cứ vào đặc điểm hoạt động, chức năng, yêu cầu và nhiệm vụ của mình để  tiến hành lập dự toán về các chỉ tiêu chi phí thuộc bộ phận của mình và chuyển đến nhà quản trị cấp trên xem xét, có ý kiến và phê chuẩn. Việc lập dự toán chi phí SXKD ở các phân xưởng SX sẽ được tiến hành bắt đầu từ việc xây dựng các định mức tiêu chuẩn. Số liệu do các phân xưởng SX lập sẽ được gửi lên cho các phòng ban xem xét nhằm tránh nguy cơ có những định mức lập ra không chính xác. Nếu sau khi xem xét, nhận thấy các dữ liệu là hợp lý thì sẽ trình lên quản trị cấp cao. Quản trị cấp cao sẽ phân tích thị trường, rà soát các định mức tiêu chuẩn do đơn vị cấp dưới nộp lên kết hợp với kế hoạch SXKD của công ty, quản trị cấp cao sẽ tiến hành xem xét, nghiên cứu và tổng hợp các thông tin đó và tiến hành lập dự toán chi phí.
 Lập dự toán chi phí linh hoạt

Tại Công ty việc lập dự toán chi phí chỉ là các dự toán tĩnh, nghĩa là các dự toán này chỉ hướng về một mức độ hoạt động và các kết quả thực tế luôn được so sánh với chi phí kế hoạch. Điều này, chưa đáp ứng được thông tin kịp thời trong việc đưa ra các quyết định phù hợp với những diễn biến của thị trường, đặc biệt là sự biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào phụ thuộc vào giá nhập khẩu trên thị trường thế giới (ví dụ như malt, houblon…). Để đáp ứng được yêu cầu đó, Công ty cần lập dự toán chi phí linh hoạt.

Dự toán chi phí linh hoạt là dự toán chi phí được xây dựng dựa trên một phạm vi hoạt động (quy mô hoạt động khác nhau) giúp cho nhà quản trị có thể so sánh chi phí thực tế ở các mức hoạt động khác nhau, từ đó có thể đưa ra các quyết định về giá bán sản phẩm trong điều kiện các mức sản lượng khác nhau, đảm bảo Công ty vẫn có lợi nhuận và có thể đưa ra các mức giá có thể cạnh tranh được với đối thủ. Đồng thời dự toán chi phí linh hoạt là căn cứ để đánh giá hiệu quả kinh doanh chính xác hơn là một kế hoạch tĩnh. Một kế hoạch tĩnh chỉ được lập ở một mức độ hoạt động và chọn mức độ kế hoạch làm gốc so sánh vì vậy sự so sánh sẽ thiếu chính xác do so sánh chi phí ở mức độ hoạt động khác nhau. 

Dự toán linh hoạt được xây dựng dựa trên mô hình ứng xử của chi phí. Trình tự lập dự toán linh hoạt có thể khái quát qua các bước như sau:

-  Xác định phạm vi hoạt động trong kỳ kế hoạch. 

-  Phân tích các chi phí có thể sẽ phát sinh trong phạm vi phù hợp theo mô hình ứng xử chi phí (khả biến, bất biến, hỗn hợp).

- Xác định biến phí đơn vị dự toán eq\ f (Tổng biến phí kế hoạch. Mức hoạt động kế hoạch) 

- Lập dự toán linh hoạt điều chỉnh theo mức hoạt động thực tế:

          + Đối với biến phí

+ Đối với định phí: định phí thường không thay đổi khi lập kế hoạch kinh doanh do mức hoạt động thực tế vẫn nằm trong phạm vi điều chỉnh mà trong đó định phí chưa thay đổi. 

Dựa vào kế hoạch linh hoạt tính theo mức hoạt động thực tế, việc đánh giá tình hình chi phí tại đơn vị có ý nghĩa thực tiễn hơn do chi phí thực tế và kế hoạch linh hoạt đều dựa vào một mức hoạt động tương đương. 

Việc lập dự toán chi phí linh hoạt tại Công ty bia Huế được thực hiện như sau: 

Xác đinh biến phí đơn vị dự toán

- Đối với biến phí nguyên liệu chính căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên liệu và đơn giá dự kiến nguyên liệu mua vào. 

- Đối với biến phí tiền lương căn cứ vào doanh thu kế hoạch hàng năm.

- Đối với biến phí sản xuất chung căn cứ vào tài liệu thống kê năm trước ; định mức tiêu hao nhiên liệu, điện và đơn giá dầu và điện kế hoạch.

Như vậy, trên cơ sở dự toán chi phí linh hoạt giúp Công ty có thể xác định được nhanh chóng chi phí ở các tình huống khác nhau như số lượng sản phẩm sản xuất gia tăng hay giảm xuống. Từ đó làm cơ sở so sánh với chi phí thực tế đảm bảo việc phân tích tình hình thực hiện chi phí kế hoạch chính xác hơn.

 Quản lý việc lập dự toán

Những tổ chức có quy mô lớn thường sử dụng một quy trình chính thống để thu thập dữ liệu và soạn thảo dự toán chủ đạo. Dưới đây là một trong những cách quản lý lập dự toán mà Công ty cần áp dụng để có hiệu quả trong việc lập dự toán.
- Chỉ định giám đốc dự toán: tổ chức thường chỉ định một nhà quản lý làm giám đốc dự toán. Người này sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc lập dự toán của tổ chức. Giám đốc dự toán sẽ tổ chức một hội đồng dự toán bao gồm các nhà quản lý từ nhiều bộ phận và lĩnh vực khác nhau trong tổ chức.

- Thành lập hội động dự toán: Dưới sự chỉ đạo của giám đốc dự toán, các thành viên từ nhiều lĩnh vực và bộ phận khác nhau trong tổ chức sẽ được huy động để phục vụ cho hội đồng dự toán. Hội đồng dự toán thường bao gồm các nhà quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất, quản lý tiếp thị, quản lý nhân sự, kỷ sư phụ trách về công nghệ, kế toán trưởng…
- Xây dựng chiến lược dự toán: Để truyền đạt quy trình cũng như thời gian dự toán đến mọi người trong tổ chức, giám đốc dự toán soạn thảo và phổ biến một cuốn cẩm nang dự toán, được xem như một tài liệu hướng dẫn việc lập dự toán. Cuốn tài liệu này cũng chỉ ra ai là người có quyền tiếp nhận thông tin và khi nào dự toán được hoàn thành.

- Hội đồng dự toán cũng xác định chiến lược đóng góp của từng cá nhân trong quá trình lập dự toán. Chiến lược lôi kéo mọi cá nhân trong tổ chức tham gia vào quá trình dự toán. Mọi người đều được huy động để đóng góp mục tiêu cho bộ phận và việc thực hiện công việc của họ sẽ được đánh giá theo các mục tiêu này.

- Tổ chức hội họp và đàm phán trong từng bộ phận: Hội đồng dự toán sẽ họp với từng bộ phận trong tổ chức để cùng xây dựng dự toán cho bộ phận. Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu để hỗ trợ các bộ phận trong quá trình lập dự toán.

- Phản hồi và kiểm soát: Việc thực hiện của các bộ phận sẽ được báo cáo và so sánh với các chỉ tiêu trong dự toán. Mọi sai lệch trong dự toán phải được đánh giá và kiểm soát.

- Hành động hiệu chỉnh: Sau khi xem xét các sai lệch giữa số liệu và dự toán, các nguyên nhân sẽ được phân tích. Nhà quản lý sẽ có những hành động cần thiết để hiệu chỉnh sao cho các sai lệch này sẽ không lặp lại trong tương lai.

3.3.4. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất



Áp lực cạnh tranh giữa các đối thủ trong thị trường ngày càng khốc liệt, các đối thủ trong thị trường vận dụng mọi phương pháp để phát triển tiêu thụ sản phẩm của mình. Trong những biện pháp đó, việc tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng cường lợi nhuận, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm là một vấn đề được các công ty rất quan tâm và chú trọng thực hiện gắt gao.


Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực của thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên chứng từ kế toán là công việc thường xuyên và rất quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác cho việc ghi chép và cung cấp thông tin. Kế toán chi phí kiểm tra tính hợp lý của các nghiệp vụ: tính hợp lý đòi hỏi nội dung thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải phù hợp với kế hoạch, với dự toán, phù hợp với định mức kinh tế, kỹ thuật, phù hợp với giá cả thị trường.

 
Xây dựng dự toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung (bao gồm chi phí điện, nước, quản lý,...) qua từng tháng, từng quý sau đó điều chỉnh hợp lý với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kiểm soát chi phí: báo cáo KTQT chi phí sử dụng trong Công ty Bia Huế cần được tổ chức theo hướng lập các báo cáo theo chức năng quản lý .

Đối với chi phí nguyên vật liệu cần xây dựng quy trình kiểm soát từ khâu thu mua đến xuất dùng, tránh thất thoát lãng phí khi sử dụng.  Các bộ phận tiếp nhận phải thiết lập bảng kê trong đó phải xác định rõ số lượng, chất lượng, giá cả của từng loại mặt hàng: Bảng kê trích trước chi phí phải trả tính vào chi phí SXKD trong kỳ, Bảng kê tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, Bảng kê tập hợp và phân bổ chi phí mua hàng, Bảng kê tập hợp và phân bổ chi phí QLDN,…Tạo ý thức tiết kiệm trong toàn thể cán bộ công nhân viên. Để sử dụng tiết kiệm NVL, Công ty nên tìm nguồn cung ứng NVL đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, vận chuyển gần,… nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm tối đa nguồn lực như điện nước, xăng dầu...bố trí sử dụng lao động, bố trí thời gian hơp lý sản xuất phù hợp để tiết kiệm nguồn lực. Tận dụng triệt để phế liệu, thu hồi các phụ phẩm trong sản xuất, thu gom và bán men thải cho các đơn vị chăn nuôi trong vùng. Có kế hoạch dự trữ NVL phù hợp với năng lực sản xuất giúp DN chủ động trước sự biến động của giá cả thị trường.

Đối với các chi phí mua ngoài : Công ty nên có các chính sách tiết kiệm chi phí như tắt máy móc ngoài giờ làm việc, khuyến khích công nhân sử dụng tiết kiệm điện, nước, tránh lãng phí.

          Phân tích biến động chi phí
Mặc dù các báo cáo bộ phận của Công ty đã phần nào đáp ứng được yêu cầu kiểm soát chi phí về định mức nguyên liệu, cung cấp thông tin cho việc tính lương của người lao động, song chưa chỉ rõ chiều hướng biến động của các chi phí và nguyên nhân của các biến động, chưa thực sự gắn được trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí. Công ty cần tiến hành phân tích biến động giữa dự toán và thực tế của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Thực tế hiện nay, việc cung cấp thông tin cho công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu tại Công ty thông qua các phiếu tiếp nhận NVL và bảng chi tiết chi phí NVL chưa đáp ứng yêu cầu xác định trách nhiệm đến từng các nhân. Vì vậy, để kiểm soát chi phí NVL, bộ phận phân xưởng cần lập báo cáo về tình hình sử dụng NVL tại phân xưởng. Báo cáo này sẽ do quản đốc phân xưởng lập trên cơ sở thực tế tình hình thực hiện của công nhân và các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình sử dụng NVL và nộp lên cho bộ phận kế toán. Bộ phận KTQT căn cứ vào báo cáo quyết toán vật tư sử dụng so với định mức để lập bảng phân tích biến động chi phí NVL. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và khó kiểm soát, do vậy cần thiết phải thường xuyên phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu theo số lượng và đơn giá.

Báo cáo thực hiện cung cấp thông tin phục vụ chức năng kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động: Tất cả các báo cáo kiểm soát thường bao gồm các chỉ tiêu dự toán và kết quả thực hiện, trong đó vấn đề quan trọng là việc so sánh giữa số liệu dự toán và kết quả phát sinh, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý thích hợp. Khi soạn thảo các báo cáo KTQT cần đảm bảo các yêu cầu sau:


- Các thông tin trên báo cáo phải được chia thành các chỉ tiêu phù hợp với các tiêu chuẩn đánh giá thông tin trong các tình huống quyết định khác nhau.


- Các số liệu thực tế, dự toán hoặc các mục tiêu định hướng trước trong báo cáo phải đảm bảo so sánh được với nhau nhằm giúp cho các nhà quản trị sử dụng thông tin thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động


- Các chỉ tiêu trong báo cáo phải có quan hệ chặt chẽ, logic với nhau…


- Hình thức kết cấu trong báo cáo cần đa dạng, linh hoạt tùy vào tiêu chuẩn dánh giá thông tin trong mỗi báo cáo phục vụ cho tình huống cụ thể.

Đối với báo cáo về nguyên vật liệu cần bổ sung thêm Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu :
Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu chỉ ra những biến động bất lợi hay thuận lợi của định mức tiêu hao nguyên vật liệu và giá cả nguyên vật liệu, bộ phận quản lý có trách nhiệm giải thích rõ nguyên nhân chủ quan hay khách quan tác động đến sự biến động này, đồng thời đề ra giải pháp thích hợp để kiểm soát chi phí nguyên vật liệu ngay ở đầu vào và khai thác khả năng còn tiềm tàng.
Bảng 3.3: Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sản lượng sản xuất: 1.820.659 lít

	Tên nguyên vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Định mức
	Thực tế
	Định mức
	Thực tế
	Biến động
về lượng
	Biến động
về giá
	Tổng biến
động

	I. Nguyên vật liệu chính
	
	
	
	
	
	(812.117)
	302.107.045
	301.294.928

	Malt
	Kg
	187.528
	185.298
	10.864
	11.950
	(24.225.384)
	201.307.747
	177.082.363

	Gạo
	Kg
	124.715
	129.363
	7.842
	7.881
	36,446.154
	5.072.311
	41.518.465

	Houblon cao (104)
	Kg
	84
	85
	2.387.612
	3.103.896
	567.030
	60.550.318
	61.117.348

	Houblon viên(105)
	Kg
	36
	32
	3.670.421
	4.771.547
	(13.987.426)
	34.896.895
	20.909.469

	Caramel (107)
	Kg
	164
	169
	22.971
	23.086
	111.195
	19.376
	130.572

	Malturex (201)
	Kg
	51
	46
	1.138.601
	1.144.294
	(5.964.507)
	260.398
	(5.704.109)

	Nước
	m3
	10.924
	12.235
	4.762
	4.762
	6.240.820
	-
	6.240.820

	II. Nguyên vật liệu phụ
	
	
	-
	
	-
	809.589
	337.589
	1.147.178

	CaCl2(103)
	Kg
	245,8
	266,5
	8.442,8
	8.485
	174.859
	11.250
	186.109

	ZnCl2 (106)
	Kg
	0,7
	0,7
	1.391,9
	1.399
	95
	5
	100

	H2SO4 (101)
	Kg
	9,1
	8,4
	7.451,3
	7.489
	(5.240)
	313
	(4.928)

	Acid latic (108)
	Kg
	109,2
	116,7
	39.674
	39.872
	295.986
	23.150
	319.136

	BTL Harborlite supercel
	Kg
	40,1
	42,2
	13.041
	13.106
	27.979
	2.752
	30.731

	BTL hyflo supercel
	Kg
	1.219,8
	1.315,8
	11.098
	11.153
	1.064.947
	73.014
	1.137.961

	BTL Standard supercel
	Kg
	1,4
	1,8
	1.184
	1.190
	412
	10
	423

	H3PO4
	Kg
	182,1
	192,5
	9.000
	9.045
	93.907
	8.662
	102.569

	Sopuroxid
	Kg
	29,1
	35,6
	53.383,7
	53.651
	345.363
	9.502
	354.866

	NaOH(45%)
	Kg
	2.548,9
	2.555,7
	8.500
	8.543
	57.608
	108.617
	166.225

	Muối
	Kg
	107,4
	68,7
	2.600
	2.613
	(100.669)
	893
	(99.776)

	Acid HCl
	Kg
	1.274,5
	1.236,8
	3.904
	3.924
	(147.030)
	24.142
	(122.887)

	ATR acid B/F
	Kg
	245,8
	230,5
	65.317
	65.644
	(998.629)
	75.278
	(923.351)

	Cộng
	
	
	
	
	
	5.428.703
	302.107.045
	307.535.748


Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 

Cuối năm, công ty cần tiến hành phân tích chi phí nhân công trực tiếp thực tế so với kế hoạch đặt ra ở đầu năm. Thông qua số liệu thực tế và kế hoạch năm 2010 tại Công ty, sử dụng phương pháp phân tích thay thế liên hoàn, tác giả lập bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp như sau:
Bảng 3.4: Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chênh lệch

	
	
	
	+/-
	%

	1. Doanh thu (đ)
	93,000,000,000
	92,853,609,000
	-146,391,000
	-0.16

	2.Tổng CPNCTT (đ)
	4,140,492,290
	4,352,863,837
	212,371,547
	4.88

	3. Số lao động bình quân (người)
	165
	170
	5
	2.94

	4. CPNCTT  bq 1 lao động (đ/CN)
	25,093,893
	25,605,081
	511,189
	2.00


Bảng phân tích chi phí NCTT cung cấp thông tin để đánh giá mức tăng giảm chi phí nhân công trong mối quan hệ với doanh thu thực hiện, qua đó kiểm tra tính hợp lý của việc tuyển dụng và sử dụng lao động. Mặt khác, mức tăng năng suất lao động được xem xét trong mối quan hệ với mức tăng chi phí NCTT bình quân một lao động và tỷ trọng chi phí NCTT tính trên doanh thu đánh giá việc chi trả lương cho người lao động có hiệu quả so với kế hoạch không, có đảm bảo kết hợp lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động không. Qua đó, cho thấy Công ty sử dụng lao động tiết kiệm hay lãng phí từ đó chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

Để kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất chung, cuối năm kế toán cần tiến hành phân tích, đánh giá giữa chi phí thực tế phát sinh với kế hoạch lập đầu năm. Bảng phân tích chi phí sản xuất chung cho thấy chi phí sản xuất chung biến động theo chiều hướng có lợi hay bất lợi, qua đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó và đề ra các giải pháp nhằm kiểm soát tốt các chi phí sản xuất chung. Bảng 3.5 dưới đây trình bày biến động chi phí sản xuất chung do yếu tố giá và yếu tố lượng. 
Bảng 3.5: Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch (đồng)
	Thực tế

(đồng)
	Mức biến động (đồng)

	
	
	
	Chênh lệch
do giá
	Chênh lệch do lượng
	Tổng chênh lệch

	1. Biến phí
	9,188,993,871
	9,318,588,671
	193,120.820
	(62,879,629)
	130,241,191

	-Tiền lương theo sản phẩm
	93,500,000
	92,853,609
	0
	(646,391)
	(646,391)

	- Chi phí Vliệu
	339,890,120
	274,104,936
	(63,435,431)
	(2,349,753)
	(65,785,185)

	- Chi phí điện 
	3,232,889,567
	2,991,969,998
	(218,569,722)
	(22,349,847)
	(240,919,569)

	-Chi phí NL
	5,522,714,184
	5,959,660,128
	475,125,973
	(38,180,029)
	436,945,943

	2. Định phí
	10,600,321,988
	11,963,756,248
	1,363,434,260
	
	1,363,434,260

	- Tiền lương cơ bản
	690,534,000
	728,582,423.4
	38,048,423
	0
	38,048,423

	-BHXH,BHYT,

KPCĐ, BHTN
	131,201,460
	160,288,133
	29,086,673
	0
	29,086,673

	- Chi phí CCDC, PTTT
	3,337,433,600
	4,565,925,076
	1,228,491,476
	0
	1,228,491,476

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	5,612,316,792
	5,618,935,727
	6,618,936
	0
	6,618,936

	- Chi phí sửa chữa nhỏ TSCĐ
	400,803,777
	404,852,300
	4,048,523
	0
	4,048,523

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	308,349,493
	385,436,866
	77,087,373
	0
	77,087,373

	- Chi phí khác bằng tiền
	119,682,867
	99,735,722
	(19,947,144)
	0
	(19,947,144)

	Tổng
	19,789,315,859
	21,282,344,919
	1,556,555,580
	(62,879,629)
	1,493,675,451


Phân tích biến động chi phí quản lý và chi phí bán hàng

Để kiểm soát và đánh giá các chi phí ở các bộ phận này công ty cũng lập các báo cáo phân tích tương tự. Các chi phí này là chi phí thời kỳ, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong kỳ, do vậy khi đánh giá các chi phí này phải đặt trong mối tương quan với doanh thu bán hàng.




Để thích hợp cho việc ra quyết định, thông tin về chi phí phải liên quan đến tương lai và khác nhau giữa các phương án so sánh. Tất cả chi phí đều thích hợp cho việc ra quyết định ngoại trừ các chi phí chìm và chi phí không chênh lệch giữa các phương án. 
3.3.5. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một nội dung quan trọng trong công tác kế toán của công ty, nó trực tiếp liên quan đến lợi nhuận của DN, đặc biệt việc ghi nhận chi phí thực tế chính xác sẽ giúp cho nhà quản trị theo dõi được tình hình biến động chi phí sản xuất và từ đó có thể đưa ra các giải pháp cắt giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm tối ưu lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Đối với công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm, mặc dù công ty đã có những thành quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế còn tồn tại. Do vậy, để công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm thành công hơn nữa trong tương lai thì yêu cầu công ty cần có những biện pháp tốt hơn nữa để hoàn thiện công tác kế toán này. 

· Tổ chức tài khoản:



   Công ty nên thống nhất sử dụng hệ thống tài khoản đúng ban hành theo quyết định số 15 như sử dụng TK 621, 622, 627 vào việc hạch toán chi phí sản xuất và bổ sung kịp thời các thông tư sửa đổi bổ sung như thông tư 244.

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý mà hệ thống tài khoản kế toán tại công ty khá phức tạp, sử dụng một số tài khoản trùng lặp như TK 632100, 632390…dễ gây ra nhầm lẫn. Vì vây, công ty nên chi tiết cho từng loại tài khoản để tránh gây nhầm lẫn. Việc hạch toán toàn bộ chi phí sản xuất trực tiếp vào tài khoản giá vốn khiến cho tài khoản này có một hệ thống tài khoản chi tiết khá phức tạp trong khi đó có nhiều tài khoản khác công ty vẫn chưa sử dụng. Nên công ty có thể nghiên cứu xem xét vấn đề này để đưa ra các điều chỉnh hợp lý.

 Phương pháp hạch toán:

· Đối với hạch toán chi phí NVL trực tiếp:

Sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, nhu cầu đời sống ngày càng tăng đòi hỏi sản phẩm phải chú trọng về giá cả và chất lượng sản phẩm. Yêu cầu trước mắt là công ty cần có nguồn nguyên liệu đầu vào tốt hơn nữa.

Việc thu mua NVL cần có chính sách hợp lý và có kế hoạch sẽ góp phần làm giảm thiểu chi phí nhằm hạ giá thành, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.

Cần phải theo dõi chi phí này một cách chặt chẽ, công ty nên sử dụng phiếu xuất kho vật tư theo hạn mức để kiểm soát triệt để hạn chế hao hụt, mất mát.

- Đối với hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

Công ty cần phản ánh đúng, đầy đủ và kịp thời các chi phí phát sinh như khoản chi phí KPCĐ cần trích đủ 2% tính vào chi phí để phản ánh những hao phí thực tế sản xuất ra sản phẩm.

Lao động là một yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, họ là người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Công ty cần quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động, có chế độ khen thưởng, xử phạt hợp lý, kịp thời nhằm kích thích tinh thần làm việc và sáng tạo của họ góp phần làm tăng năng suất sản phẩm.

Cần xây dựng cơ cấu lao động hợp lý để tiết kiệm chi phí.

- Đối với hạch toán chi phí SXC:
Cần phản ánh kịp thời các chi phí điện, nước…dùng trong sản xuất để phản ánh chính xác chi phí thực tế sản xuất sản phẩm nhằm góp phần vào việc tính giá chính xác hơn.

Ngoài ra, trong các thành phần cấu tạo nên chi phí sản xuất chung thì chi phí khấu hao chiếm tỷ trọng lớn, do vậy cần có phương pháp khấu hao chính xác, hợp lý, kịp thời để phản ánh đúng chi phí, phục vụ cho việc tính giá thành chính xác hơn. Đối với công tác hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ, các TSCĐ của công ty thường có giá trị rất lớn và chủ yếu là các máy móc thiết bị nên thay vì áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh có điều chỉnh để giảm thiểu các rủi ro về hao mòn vô hình đối với các tài sản này. Mặc khác doanh thu hàng tháng của công ty cũng khác nhau, tập trung mạnh vào các tháng có lễ hội, hay mùa hè nên việc phân bổ chi phí khấu hao theo đường thẳng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tháng có doanh số thấp.

Kế toán chi phí sản phẩm sai hỏng: trong quá trình sản xuất đơn giản hay phức tạp, trình độ công nhân cao và có ý thức trong công việc thì việc sản xuất ra sản phẩm sai hỏng hay những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu sản xuất là không thể tránh khỏi. Việc hạch toán chi tiết sản phẩm sai hỏng trong quá trình sản xuất là rất quan trọng, vì qua đó sẽ biết được chính xác chất lượng sản xuất sản phẩm của công ty và rút ra những biện pháp nhằm giảm bớt chi phí sản phẩm hỏng và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

	Thiệt hại sản phẩm hỏng
	=
	Chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng
	+
	Giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được
	-
	Giá trị phế liệu thu hồi


( Đối chiếu với lý luận, ta thấy thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành của công ty có một vài điểm khác biệt, như: Kế toán đã vận dụng có sáng tạo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, hạch toán trên một số tài khoản được xây dựng riêng phù hợp với đặc điểm của công ty,… xét trên tổng thể thi công tác này là tương đối phù hợp với lý luận, tuân thủ khá chặt chẽ các nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán cũng như các chuẩn mực kế toán.

3.3.6.  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

 
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, để tồn tại và phát triển, nhà quản trị Công ty cần có những quyết định kịp thời, đúng đắn để có thể đạt được mục tiêu đặt ra. Thông tin KTQT sẽ giúp nhà lãnh đạo Công ty ra các quyết định như sản xuất bao nhiêu thì hòa vốn hoặc lựa chọn phương án kinh doanh nào thì có lợi nhất.

3.3.6.1. Phân tích điểm hòa vốn

Phân tích điểm hòa vốn có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động sản xuất tại Công ty. Phân tích điểm hòa vốn sẽ chỉ ra mức sản lượng đạt tối thiểu để bù đắp chi phí, từ đó có những giải pháp nhằm đạt một doanh số mà kinh doanh không bị lỗ. Như vậy, phân tích hòa vốn sẽ chỉ ra mức bán tối thiểu mà Công ty cần phải đạt được. Ngoài ra, phân tích hòa vốn còn cung cấp thông tin có giá trị liên quan đến các cách ứng xử chi phí tại các mức tiêu thụ khác nhau. Đây là cơ sở để Công ty lập kế hoạch lợi nhuận và các kế hoạch khác trong ngắn hạn.

Công ty TNHH Bia Huế có đủ điều kiện để tiến hành phân tích điểm hòa vốn: 

+ TSCĐ sử dụng lâu dài, có tính ổn định.

+ Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm diễn ra liên tục

+ Các chi phí được phân loại thành định phí và biến phí.

+ Vì sản phẩm bia phục vụ cho tầng lớp dân cư bình dân nên giá bán không biến động lớn giữa các năm.  

 Thông qua thu thập số liệu doanh thu, chi phí tại Công ty, ta có bảng Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo số dư đảm phí như sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo số dư đảm phí cần được hoàn thiện như sau:

Bảng 3.6: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo số dư đảm phí 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền(đ)

	1
	Doanh thu thực hiện 
	92,853,508,000

	2
	Tổng biến phí
	58,018,865,157

	3
	Số dư đảm phí
	34,834,632,832

	4
	Định phí
	22,237,148,620

	5
	Lãi thuần 
	12,597,484,102


Bảng 3.7: Phân tích điểm hòa vốn

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Số dư đảm phí đơn vị (đồng/lít)
	1,594

	2
	Định phí(đồng)
	22,237,148,620

	3
	Lãi thuần (đồng)
	12,597,484,102

	4
	Tỷ lệ số dư đảm phí(đồng)
	37.52

	5
	Sản lượng hòa vốn (lít)
	13,946,901

	6
	Doanh thu hòa vốn (đồng)
	59,273,218,657

	7
	Doanh thu an toàn (đồng)
	33,580,289,343

	8
	Tỷ lệ doanh thu an toàn (%)
	36.16


Qua bảng phân tích trên cho thấy:

- Trong năm 2010 công ty sẽ đạt mức hoà vốn với doanh thu là 59,273,218,657 đồng.

- Chỉ tiêu số dư đảm phí cho biết khi doanh thu tăng lên 1 đồng thì trong đó mức tăng đó có 0.3752 đồng thuộc về tổng số dư đảm phí. Khi doanh thu tiêu thụ vượt quá điểm hòa vốn thì tỷ lệ tăng của doanh thu là tỷ lệ tăng của tổng số dư đảm phí và mức tăng của tổng số dư đảm phí là mức tăng của lãi thuần. 

Tại Công ty Bia Huế, nếu doanh thu tăng 10% tương ứng 9,285,360,800 đồng thì tổng số dư đảm phí sẽ tăng 3,312,123,302 đồng. Nếu Công ty đã vượt qua điểm hòa vốn, tỷ lệ tăng doanh thu sẽ là tỷ lệ tăng của lãi thuần và lãi thuần là 9,285,360,800 + 3,312,123,302 = 12,597,484,102 đồng. 

- Doanh thu an toàn:

	Doanh thu an toàn
	=
	Doanh thu thực hiện
	-
	Doanh thu hòa vốn

	
	
	
	
	

	Tỷ lệ doanh thu an toàn
	=
	Doanh thu an toàn
	

	
	
	Doanh thu thực hiện
	


Doanh thu an toàn thể hiện mức doanh thu thực hiện đã vượt qua mức doanh thu hòa vốn là bao nhiêu. Chỉ tiêu này có giá trị càng lớn thể hiện tính an toàn cao của hoạt động kinh doanh và ngược lại. Mức doanh thu an toàn tại Công ty là 33,580,289,343 đồng tương ứng tỷ lệ 36.16% đã thể hiện tính an toàn cao của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với tình hình biến động về giá cả nguyên vật liệu như hiện nay thì tính an toàn này chỉ có ý nghĩa trong khoảng thời gian nhất định.

3.3.6.2. Lựa chọn phương án kinh doanh khi biến phí, giá bán và sản lượng thay đổi

Hiện nay, thị trường nguyên liệu malt, houblon trên thế giới có nhiều biến động, giá các loại nguyên vật liệu nhập khẩu có xu hướng tăng, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Bia Huế. Qua nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu nhập khẩu trong năm tới, Phòng kế hoạch kinh doanh dự kiến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng thêm 20%, do đó Phòng kế hoạch đề xuất phương án: tăng giá bán đơn vị 20%, vì giá bán tăng nên sản lượng bia tiêu thụ giảm dự kiến giảm 10%. Vậy Công ty có nên tiến hành lựa chọn phương án này?

Để quyết định có nên lựa chọn một phương án hay không, Công ty cần lập bảng phân tích điều chỉnh biến phí sản lượng và giá bán (xem bảng 3.8)
Bảng 3.8: Phân tích điều chỉnh biến phí, sản lượng, giá bán

	Chỉ tiêu
	Thực hiện 
(năm …)
	Phương án đề xuất
	Chênh lệch

	
	
	
	Mức
	%

	Doanh thu (đồng)
	92,853,508,000
	100,280,886,620
	7,427,378,620
	7.4

	Tổng biến phí(đồng)
	58,018,865,157
	69,621,761,400
	11,602,896,243
	16.7

	Số dư đảm phí(đồng)
	34,834,632,832
	30,659,126,319
	-4,175,506,513
	-13.6

	Định phí(đồng)
	22,237,148,620
	22,237,148,620
	
	0.0

	Lãi thuần (đồng)
	12,597,484,102
	8,593,327,557
	-40,004,156,545
	-46,59

	Sản lượng sản xuất (lít)
	21,847,908
	19,663,117
	-2,184,791
	-11.1


Như vậy, qua bảng phân tích trên cho thấy, nếu lựa chọn phương án đề xuất thì lãi thuần sẽ giảm 4,004,156,545 đồng, tương ứng 46,59%. Do vậy, để kinh doanh có hiệu quả thì Công ty không nên lựa chọn phương án này. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương này luận văn đã làm rõ được sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản trị chi phí và đưa ra định hướng hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại Công ty Bia Huế.


Nội dung hoàn thiện gồm: Hoàn thiện công tác phân loại chi phí sản xuất, hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất, hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất, hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí giữa thực tế và dự toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí và phân tích CVP ra quyết định kinh doanh.
KẾT LUẬN

Chính yêu cầu của kinh tế thị trường đòi hỏi các DN phải quan tâm đến việc tổ chức KTQT  chi phí sao cho có thể cung cấp thông tin chi phí một cách hiệu quả nhất cho quá trình xây dựng kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện, quá trình kiểm tra đánh giá và quyết định góp phần hoàn thiện tổ chức, cải tiến công tác quản lý ở DN.


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản KTQT chi phí và xác định nội dung KTQT chi phí. Đặt tiền đề lý luận đánh giá thực trạng KTQT chi phí cũng như việc kiểm soát đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.


Các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Bia Huế: Hoàn thiện mô hình KTQT chi phí, hoàn thiện công tác phận loại chi phí sản xuất, hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất, phân tích biến động chi phí giữa thực tế và dự toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí và phân tích CPV ra quyết định kinh doanh. Các giải pháp hoàn thiện nhằm phục vụ cho việc thu thập các thông tin liên quan đến chi phí phục vụ cho mục đích quản trị chi phí và kiểm soát chi phí theo các bộ phận, phân xưởng một cách kịp thời và chính xác cho lãnh đạo đơn vị.





Nhìn chung, luận văn đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản, mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, KTQT còn mới mẻ đối với các DN Việt Nam, việc triển khai công tác KTQT chi phí chưa đồng bộ còn mang tính tự phát và kinh nghiệm. Các giải pháp được rút ra từ nghiên cứu lý luận, trong điều kiện sự phát triển không ngừng của lý luận và thực tế luôn có sự thay đổi, vì vậy sẽ còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. 
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